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THUYẾT MINH 
QUY HOẠCH CHUNG ĐÔ THỊ MỚI PHƯỚC VĨNH TÂY

TỶ LỆ 1/10.000

ĐỊA ĐIỂM: XÃ PHƯỚC VĨNH TÂY, HUYỆN CẦN GIUỘC, 
TỈNH LONG AN

I. PHẦN MỞ ĐẦU:

1.1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch:
Cần Giuộc là một huyện thuộc vùng hạ, phía Đông Nam của tỉnh Long An, Việt Nam; nằm trong vành đai vòng ngoài của vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam, là cửa ngõ của Thành phố Hồ Chí Minh. Uỷ Ban Nhân dân huyện Cần Giuộc đang tích cực triển khai đầu tư các dự án trên địa bàn huyện Cần Giuộc như dự án Khu Công nghiệp và dịch vụ Đông Nam Á Long An, khu công nghiệp cảng phía Đông …Đây là cơ hội để thu hút nguồn nhân lực đến với huyện Cần Guộc, đồng thời thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế, xã hội.

Bên cạnh đó, các tuyến đường giao thông huyết mạch như: tuyến đường Tỉnh lộ 830E (Vành đai 4) kết nối Cảng Hiệp Phước (TP Hồ Chí Minh) với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cắt qua và tuyến đường Tân Tập - Long Hậu chạy dọc theo ranh giới phía Đông đang dần được hình thành. Đây sẽ là nguồn động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của đô thị mới Phước Vĩnh Tây, góp phần xây dựng hình ảnh đô thị cửa ngõ phía Đông của huyện Cần Giuộc nói riêng và tỉnh Long An nói chung.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An tại Văn bản số 1174/TTg-CN ngày 01/9/2020, văn bản số 3923/UBND-KTTC ngày 29/07/2019 về việc chấp thuận chủ trương lập Quy hoạch chung đô thị mới Phước Vĩnh Tây, Ủy bản Nhân dân huyện Cần Giuộc tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch dự án đô thị mới với quy mô khoảng 1.089,6 ha tại xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc. Theo định hướng phát triển trong quy hoạch vùng huyện Cần Giuộc, khu vực nghiên cứu thuộc vùng phát triển đô thị và vùng đô thị vệ tinh, là cơ sở hình thành các chức năng đô thị theo định hướng chung toàn Huyện.

Việc xây dựng Đô thị mới Phước Vĩnh Tây sẽ cụ thể hóa Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch Vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Long An. Vì vậy, cần có những định hướng quy hoạch và giải pháp cụ thể cho việc đầu tư xây dựng đô thị mới Phước Vĩnh Tây trở thành một khu đô thị văn minh, hiện đại, cung cấp các dịch vụ tiện nghi, sang trọng và cao cấp cho khu vực; mang ý nghĩa như là một tiền đề cho sự phát triển tổng thể của các khu đô thị mới trong khu vực, phù hợp với định hướng phát triển chung của huyện Cần Giuộc.

Vì vậy, việc nghiên cứu lập Quy hoạch chung đô thị mới Phước Vĩnh Tây tỷ lệ 1/10.000 là hết sức cần thiết.
1.2. Mục tiêu phát triển Đô thị mới Phước Vĩnh Tây:

· Cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. 

· Cụ thể hóa Quy hoạch vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025, tỷ lệ 1/10.000 đã được phê duyệt;

· Cụ thể hóa Điều chỉnh Quy hoạch vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 đã được phê duyệt;

· Tạo lập hình ảnh đô thị, cải thiện chất lượng cuộc sống cho dân cư khu vực, đáp ứng nhu cầu phát triển mới, bền vững, hội nhập với sự phát triển của vùng và khu vực, tạo đà thúc đẩy quá trình đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế.

· Hình thành khu vực đô thị mới quy mô lớn cùng với các công trình điểm nhấn mang tính đặc trưng để tạo ra những thay đổi lớn về không gian kiến trúc, cảnh quan cho khu vực, tạo sự khác biệt và tăng sức cạnh tranh với các khu đô thị khác.

· Tạo ra quỹ đất đủ lớn, với chức năng đa dạng để tạo động lực phát triển và thu hút đầu tư. Tạo dựng khu vực đô thị phức hợp hiện đại đủ sức cạnh tranh về các giá trị thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí với các thành phố khác trong khu vực và trên thế giới.  

· Đáp ứng được nhu cầu tăng dân số và giãn dân của thành phố Hồ Chí Minh: Giảm áp lực dân số cho đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. 

· Đáp ứng vai trò là đô thị mới phù hợp với định hướng phát triển quy hoạch vùng tỉnh Long An;

· Xây dựng và củng cố hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu tại khu vực, giảm thiểu được ảnh hưởng đến khu vực lân cận, đảm bảo tầm nhìn dài hạn.

· Điều chỉnh cơ cấu kinh tế khu vực huyện Cần Giuộc - Long An, đem lại hiệu quả về phát triển kinh tế - xã hội.

· Xác định cơ cấu phân khu chức năng khu vực lập quy hoạch, các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất làm cơ sở quản lý quy hoạch xây dựng.

· Là cơ sở pháp lý để chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch.
1.3. Nhiệm vụ của đồ án quy hạch chung:
· Xác định tính chất, động lực phát triển, vai trò của đô thị đối với vùng và cả nước; quan điểm và mục tiêu quy hoạch, xác định các vấn đề cần giải quyết.

· Dự báo sơ bộ về phát triển kinh tế xã hội, dân số, lao động, nghề nghiệp, đất đai phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật. 

· Xác định phạm vị ranh giới, diện tích khu vực để thiết kế quy hoạch chung;

· Đánh giá thực trạng khu vực thiết kế, xác định các nhu cầu thiết kế;

· Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, các yêu cầu về không gian, kiến trúc, thiết kế đô thị và những yêu cầu khác đối với từng khu vực thiết kế.

1.4. Các căn cứ để lập quy hạch chung:
1.4.1. Hệ thống văn bản pháp quy hiện hành:

· Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;

· Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14;

· Luật Quy hoạch số 35/2018/QH14;

· Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/05/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

· Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

· Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;

· Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;

· Nghị định số 44/2015/NNĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

· Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

· Nghị quyết số 751/UBTVQH2014 ngày 14/8/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc giải thích một số điều của luật quy hoạch;

· Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

· Thông tư 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 và số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị;

· Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

· Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

· Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

· Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Điều chỉnh Định hướng phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050;

· Quyết định số 1439/QĐ-TTg ngày 03/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

· Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 07/4/2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

· Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 29/08/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

· Quyết định 4704/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ tỉnh Long An đến năm 2020 và định hướng đến 2030;

· Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch giao thông vận tải điều chỉnh theo Quyết định 4704/QĐ-UBND ngày 26/12/2017;

· Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Long An;

· Quyết định số 3784/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giuộc về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Phước Vĩnh Tây huyện Cần Giuộc tỉnh Long An giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020;

· Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An quy định phạm vi vùng phụ cận bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Long An;

· Quyết định số 4380/QD-UBND ngày 01/12/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung Đô thị mới Phước Vĩnh Tây tỷ lệ 1/10.000, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc điều chỉnh Quyết định số 4380/QD-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh;
· Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 31/3/2021 của Hội đồng Nhân dân huyện Cần Giuộc về việc thông qua đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 đô thị mới Phước Vĩnh Tây, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

· Văn bản số 1174/TTg-CN ngày 01/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp thuận chủ trương lập Quy hoạch chung đô thị mới Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

· Thông báo số 4487/TB-UBND ngày 03/9/2020 của Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giuộc kết luận cuộc họp về đề xuất xác định phương án tuyến, tọa độ đường ĐT.830E và đường sắt Long Định – Hiệp Phước đoạn qua dự án Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây;

· Thông báo số 1734/TB-UBND ngày 16/4/2021 của Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giuộc thông báo nội dung cuộc họp thông qua đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 đô thị mới Phước Vĩnh Tây, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;
· Báo cáo số 150/BC-UBND ngày 31/3/2021 của UBND xã Phước Vĩnh Tây báo cáo Kết quả đóng góp Về việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư với đồ án quy hoạch chung Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

· Văn bản số 2251/SGTVT-QLCLHT ngày 20/5/2021 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An về việc đấu nối giao thông với đường ĐT 826C và ĐT 826D của dự án khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây;

· Và các văn bản pháp quy có liên quan khác.

1.4.2. Hệ thống Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng hiện hành được áp dụng:

· Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (Quyết định  số 682/BXD-CSXD);

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng: QCVN 01:2019/BXD  (Ban hành theo Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng)

· Quy hoạch xây dựng đô thị. Tiêu chuẩn thiết kế :  TCVN 4449-87;

· Và các tiêu chuẩn xây dựng chuyên ngành khác có liên quan.

1.4.3. Các nguồn tài liệu, số liệu và bản đồ:
· Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 29 tháng 08 năm 2014;

· Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/10.000 xã Phước Vĩnh Tây được phê duyệt theo Quyết định số 3784 /QĐ- UBND ngày 29/3/2013 của Uỷ ban Nhân dân huyện Cần Giuộc;

· Các quy hoạch chuyên ngành: Giao thông; Quy hoạch hệ thống giáo dục đào tạo; Quy hoạch mạng lưới y tế; Quy hoạch nghĩa trang; Quy hoạch rác thải; Quy hoạch cấp nước; Quy hoạch thoát nước mưa; Quy hoạch thoát nước thải...

· Bản đồ đo đạc hiện trạng tỷ lệ 1/10.000 phù hợp theo quy định;

· Các đồ án, dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

· Các số liệu, tài liệu, dự án, bản đồ khác có liên quan.
1.5. Phạm vi nghiên cứu và thời gian lập quy hoạch:

1.5.1. Vị trí:
Khu vực nghiên cứu lập đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Phước Vĩnh Tây thuộc địa giới hành chính xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
1.5.2. Ranh giới khu đất nghiên cứu:


· Phía Bắc: sông Rạch Ván, xã Phước Lại; 

· Phía Nam giáp: Khu dân cư Phước Vĩnh Tây, một phần xã Long Phụng và xã Đông Thành;

· Phía Đông giáp: Khu dân cư Phước Vĩnh Tây, một phần xã Phước Vĩnh Đông;

· Phía Tây giáp: Sông Cần Giuộc.

1.5.3. Quy mô nghiên cứu: 

· Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 1.089,6 ha.

1.5.4. Thời hạn quy hoạch:  

· Quy hoạch ngắn hạn đến năm 2030;
· Quy hoạch dài hạn đến năm 2040.
II. PHẦN NỘI DUNG
2.1. Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu lập quy hoạch

2.1.1. Địa hình: 

· Địa hình của huyện thấp và bằng phẳng, mang đặc trưng chung của đồng bằng Sông Cửu Long. Có sự khác biệt rõ nét về thổ nhưỡng giữa vùng Thượng và vùng Hạ. Cao độ chênh lệch biến động 0,45m- 1,2m (tính từ mặt nước biển trung bình chuẩn của Mũi Nai- Hà Tiên ). Chênh lệch cao độ giữa địa hình cao và thấp từ 30 cm- 40 cm. Độ dốc nhỏ và nghiêng đều, thấp dần từ Tây sang Đông. 
· Phần lớn khu vực thuộc tiểu vùng Hạ của huyện Cần Giuộc đều thấp nên chịu ảnh hưởng của triều từ các sông rạch trong vùng, nhất là vùng: Tân Tập, Long Hậu, Phước Vĩnh Đông.

2.1.2. Khí hậu:

· Cần Giuộc mang đặc trưng khí hậu nhiệt đới gió mùa, chịu ảnh hưởng của đại dương, độ ẩm phong phú, ánh nắng dồi dào, thời gian bức xạ dài, nhiệt độ và tổng nhiệt lượng hằng năm cao, biên độ nhiệt ngày và đêm giữa các tháng trong năm thấp.

· Nhiệt độ trung bình năm là 26,90C, cao nhất tháng 4 và tháng 5 (290C), thấp nhất vào tháng 12 và tháng 1 (24,70C).

· Tổng số giờ nắng trên dưới 2.700 giờ/năm.

· Tổng lượng mưa bình quân 1.200 - 1.400 mm/năm, mưa chia thành hai mùa rõ rệt.

· Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11, chiếm từ 95 - 97% tổng lượng mưa cả năm. Tháng mưa nhiều nhất là tháng 9 và tháng 10.

· Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4, chiếm từ 3 - 5% tổng lượng mưa cả năm.

· Độ ẩm không khí trung bình trong năm 82,8%, trong mùa khô độ ẩm tương đối thấp: 78%. Lượng bốc hơi trung bình 1.204,5 mm/năm.

· Chế độ gió theo 2 hướng chính: mùa khô có gió Đông Bắc, mùa mưa có gió Tây Nam.

2.1.3. Thủy văn

· Huyện Cần Giuộc có hệ thống sông rạch khá chằng chịt bao gồm sông Kinh, sông Giồng, sông Kênh Hàng, rạch Cầu Đúc, sông Ông Kiệt…và hai sông lớn nhất là sông Cần Giuộc và sông Soài Rạp, tạo thành hệ thống giao thông thủy thuận tiện cho việc lưu thông hàng hóa. Tuy nhiên do nằm gần biển Đông, chịu ảnh hưởng của thủy triều nên chất lượng nước sông có độ mặn khá cao ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, nhưng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nguồn lợi thủy sản.

· Sông Cần Giuộc kéo dài từ ngã ba kênh Cây Khô đến ngã ba Soài Rạp với tổng chiều dài 35,5 km. Bề rộng trung bình tại Cần Giuộc khoảng 200m đến 400m, độ sâu trung bình khoảng 7m-8m ở xã Long Hậu, độ sâu khoảng 12m-14m tại xã Tân Tập, Phước Lại , độ sâu 22m-23m tại ngã ba Rạch Cát ( xã Tân Kim).

2.1.4. Biến đổi khí hậu:

· Khu vực nghiên cứu nằm trong vùng chịu tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu một cách sâu sắc các hiện tượng như: ngập triều, xâm nhập mặn, thay đổi hình thái bờ sông đang diễn ra nhanh chóng, đặc biệt tại khu vực phía Đông của huyện.

2.1.5. Địa chất công trình

· Địa chất khu vực lập quy hoạch phần lớn là dạng đất phù sa bồi lắng lẫn nhiều tạp chất hữu cơ, cấu tạo bở rời, tính chất cơ lý kém, nhiều vùng bị chua phèn và tích tụ độc tố.

2.2. Hiện trạng khu vực:
2.2.1. Hiện trạng cơ cấu dân cư và lao động
· Theo số liệu thống kê năm 2019, hiện trạng khu vực có khoảng: 6.260 người, tập trung chủ yếu dọc các trục giao thông chính, đặc biệt là tuyến đường tỉnh 826C và các đường nhánh.

· Tỷ lệ lao động trong độ tuổi chiếm tỷ lệ cao, chủ yếu lao động trong ngành nông nghiệp, chất lượng lao động thấp, không có đội ngũ cán bộ KHKT, gây khó khăn trong việc tiếp thu công nghệ mới, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, là trở ngại lớn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của khu vực.
2.2.2. Kinh tế - xã hội:

a. Kinh tế: 

· Nông nghiệp, thủy sản

· Về trồng trọt: Tổng diện tích lúa thu hoạch khoảng 45 hecta, đạt 100 %, năng suất bình quân 2.5 tấn /hecta, sản lượng 100tấn. Diện tích đất trồng trọt tại khu vực chủ yếu là vùng trũng, sản lượng không cao.

· Chăn nuôi:  chăn nuôi gia súc, gia cầm chủ yếu là lợn, gà…với quy mô nhỏ lẻ.

· Thủy sản: Diện tích thả nuôi tôm chiếm phần lớn khu vực nghiên cứu. Toàn bộ khu vực nghiên cứu chủ yếu là đầm nuôi tôm nước lợ. Là nguồn thu nhập chính của nhân dân khu vực.

Các lĩnh vực hoạt động kinh tế trên chủ yếu là theo hình thức kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại, kinh tế vườn, làm dịch vụ, buôn bán nhỏ,…

· Về thương mại- dịch vụ: 

· Có bước phát triển hơn trước, nhân dân chủ động mở rộng quy mô hoạt động trên cơ sở các phương tiện sẵn có, đồng thời đầu tư mua sắm máy móc trang thiết bị phục vụ cho sản xuất góp phần giải quyết việc làm cho người lao động, dịch vụ thuê mướn, may gia công , mộc gia dụng và tạp hóa...

Đánh giá: Nông nghiệp là nguồn thu nhập chính của xã, nuôi trồng thủy sản vừa là thế mạnh, vừa là động lực phát triển kinh tế của xã. Chính vì vậy, nền kinh tế của xã chịu ảnh hưởng rất lớn của thiên tai, dịch bệnh nông nghiệp và các diễn biến giá cả thị trường.

b. Xã hội:

· Trụ sở UBND xã Phước Vĩnh Tây được xây dựng 2 tầng kiên cố, với lối kiến trúc hiện đại, dọc tuyến đường 826C. Hiện nay, khuôn viên UBND xã đang tiếp tục được xây dựng thêm chức năng mới như Nhà hội trường. Trong khuôn viên UBND xã có một số công trình chức năng khác như Bưu điện xã và Đài tượng niệm liệt sỹ.
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Hình ảnh UBND xã Phước Vĩnh Tây
	· Trong phạm vi nghiên cứu có công trình trường mầm mon thuộc ấp 2. Được đầu tư đầy đủ thiết bị dạy học, tuy nhiên quy mô nhỏ, không đáp ứng tình hình gia tăng dân số trong tương lai. 
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Hình ảnh Trường mầm non Ấp 2
	· Điểm sinh hoạt văn hóa Ấp 3 được xây dựng khang trang, là điểm sinh hoạt, tổ chức hoạt động chung của ấp.
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Hình ảnh Nhà văn hóa ấp 3
2.2.3. Hiện trạng sử dụng đất
Hiện trạng sử dụng đất bao gồm đất công cộng, trường học, đất ở hiện trạng, đất tôn giáo tín ngưỡng, đất nông nghiệp, hạ tầng kĩ thuật và mặt nước.

Trong đó: 

· Đất nông nghiệp trũng có diện tích 100,14ha chiếm khoảng 9,19% diện tích nghiên cứu; Đất mặt nước nuôi trồng thủy sản có diện tích 559,29ha chiếm khoảng 51,33% diện tích nghiên cứu.

· Đất ở có diện tích khoảng 200,91ha chiếm khoảng 18,44% diện tích nghiên cứu.
· Đất tôn giáo hiện trạng có khoảng 1,31ha chiếm khoảng 0,12% diện tích nghiên cứu, bao gồm: 03 công trình tôn giáo (Chùa Long Phước, Thánh thất Phước Vĩnh Tây, Nhà thờ Tin lành Phước Vĩnh Tây); 08 công trình tín ngưỡng (Đình An Hòa, Đình Bảo Hòa Trung, Đình Lăng Ông, Miếu Chánh Tôn, Miếu Thổ thần, Miếu Ngũ Quan Âm,….); và 01 đài tưởng niệm liệt sỹ.
Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất

	STT
	LOẠI ĐẤT
	DIỆN TÍCH                   (HA)
	TỶ LỆ                  (%)

	
	
	
	

	 
	TỔNG
	         1.089,61 
	100,00%

	1
	Đất công cộng
	                0,48 
	0,04%

	2
	Đất trường học
	                1,42 
	0,13%

	3
	Đất ở hiện trạng
	            200,91 
	18,44%

	4
	Đất tôn giáo
	                1,31 
	0,12%

	5
	Đất giao thông hiện hữu
	              16,28 
	1,49%

	6
	Đất trồng lúa nước 
	                5,74 
	0,53%

	7
	Đất trồng trọt khác
	              94,41 
	8,66%

	8
	Đất trống chưa sử dụng
	              68,42 
	6,28%

	9
	Đất nghĩa trang
	                5,01 
	0,46%

	10
	Đất nuôi trồng thủy sản
	            559,29 
	51,33%

	11
	Đất mặt nước
	            136,34 
	12,51%


2.2.4. Hiện trạng kiến trúc cảnh quan khu vực

· Mang đặc trưng của cảnh quan vùng sông nước đồng Sông Cửu Long, của miền Tây Nam Bộ với hệ thống mặt nước, kênh mương dày đặc như: Sông Cần Giuộc, sông Ông Chuồng; cùng với hệ thống kênh rạch, hệ thống đầm nuôi trồng thủy sản,cùng những rặng dừa nước bạt ngàn. 
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Đặc trưng cảnh quan sông nước ở khu vực

· Công trình công cộng: Các công trình công cộng trên khu vực nghiên cứu được xây dựng kiên cố với lối kiến trúc hiện đại, tầng cao từ 1-2 tầng.

· Công trình nhà ở làng xóm: phương thức ở theo các cụm điểm, xóm ấp, hoạt động sản xuất lúa, nuôi trồng thủy sản nước lợ, kinh tế chủ yếu là kinh tế hộ gia đình, kinh tế vườn, dịch vụ, buôn bán nhỏ. Dân cư của xã sống tập trung ven tuyến sông rạch và ven các tuyến đường bộ, một số phân tán trong đồng ruộng. Mật độ xây dựng không đều.

· Nhà ở với kiến trúc đặc trưng: dạng nhà cấp 4 kiên cố, thoáng mát, có hàng lang rộng che nắng, nhà có sân trước. Dọc tuyến đường tỉnh lộ 826C nhà chủ yếu từ 2-3 tầng xây dựng kiên cố theo lối kiến trúc hiện đại.
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	Kiến trúc nhà cấp 4
	Khu nhà ở ven tỉnh lộ 826C


· Công trình di tích, tôn giáo – tín ngưỡng: Theo “Danh mục di tích lịch sử - văn hóa tỉnh Long An” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng cấp quốc gia (tính đến tháng 10/2013), trong khu vực nghiên cứu quy hoạch không có công trình di tích lịch sử, tôn giáo được xếp hạng.

· Hiện trạng, trong khu vực quy hoạch có:

   + 03 công trình tôn giáo (Chùa Long Phước, Thánh thất Phước Vĩnh Tây, Nhà thờ Tin lành Phước Vĩnh Tây); 

   + 08 công trình tín ngưỡng (Đình An Hòa, Đình Bảo Hòa Trung, Miếu Chánh Tôn, Miếu Thổ thần, Miếu Ngũ Quan Âm,….);

   + 01 đài tưởng niệm liệt sỹ.

· Các công trình di tích tôn giáo (Chùa, Thánh thất, Nhà thờ), và các công trình tín ngưỡng (Đình) được giữ nguyên hiện trạng và có giải pháp bảo vệ phù hợp quy định.

· Các công trình tín ngưỡng khác (Miếu) sẽ được đánh giá và đề xuất cụ thể ở giai đoạn lập đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết.

· Công trình đài tưởng niệm liệt sỹ sẽ được di dời theo cụm công trình Hành chính.
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Thánh Thất Phước Vĩnh Tây                                                  Đình Bảo Hòa Trung

2.2.5. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

c. Hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật

· Nền xây dựng:
· Khu vực có địa hình tương đối bằng phẳng. Cao độ thấp nhất -6,94 m ở ven sông Ông Chuồng, cao độ cao nhất +6,24 m ở khu vực dân cư trung tâm phía Đông Nam. 

· Các khu vực dân cư có cao độ nền từ +1,42 m đến +2,53 m. 

· Khu vực sản xuất nông nghiệp: địa hình bằng phẳng, cao độ nền từ -0,5 m đến +1,2 m.

· Thoát nước mưa:

· Hệ thống thoát nước mưa của khu vực chưa được đầu tư đồng bộ, nước mưa chủ yếu chảy theo địa hình tự nhiên về các khu vực thấp trũng và đổ ra sông.

· Khu vực lập quy hoạch nằm trong vùng Hạ (huyện Cần Giuộc) có hệ thống sông rạch khá chằng chịt bao gồm một số con sông chính: sông Cần Giuộc (sông cấp 3); sông Ông Chuồng (sông cấp 5); sông Rạch Ván… Khu vực chịu ảnh hưởng mạnh do hoạt động mạnh của thủy triều, gió chướng, lượng mưa thượng nguồn ít và nhất là khai thác nước mặt khá nhiều vào mùa kiệt. 

· Nước mưa trên toàn khu vực nghiên cứu theo địa hình tự nhiên. Với hệ thống sông ngòi, kênh mương dày đặc, ao hồ thuỷ sản lớn thì khả năng trữ nước, thoát nước rất thuận lợi. Ngoài ra khu vực còn chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều, triều cường với biên độ lớn, dễ ngập lụt vào mùa mưa. Toàn bộ khu phân thành 4 lưu vực chính như sau:

· Lưu vực 1: Khu vực nằm ở phía Bắc sông Ông Chuồng và phía Tây tỉnh lộ 826C, hướng thoát nước ra sông Ông Chuồng và sông Cần Giuộc, sau đó ra sông Soài Rạp và ra biển.

· Lưu vực 2: Khu vực nằm ở phía Bắc sông Ông Chuồng và phía Đông tỉnh lộ 826C, hướng thoát nước ra sông Ông Chuồng sau đó ra sông Soài Rạp và ra biển.

· Lưu vực 3: Khu vực nằm ở phía Nam sông Ông Chuồng và phía Tây tỉnh lộ 826C hướng thoát nước ra sông Ông Chuồng và sông Cần Giuộc, sau đó ra sông Soài Rạp và ra biển.

· Lưu vực 4: Khu vực nằm ở phía Nam sông Ông Chuồng và phía Đông tỉnh lộ 826C, hướng thoát nước ra sông Ông Chuồng sau đó ra sông Soài Rạp và ra biển.

d. Hiện trạng giao thông
· Đường bộ:

· Giao thông bộ: Xã Phước Vĩnh Tây không có tuyến Quốc lộ đi qua, khoảng cách từ trung tâm xã đến Quốc lộ gần nhất là 16 km (Quốc lộ 50 ). Trên địa bàn xã có Đường tỉnh 826C đi qua kết nối với các đường nhánh chính, là tuyến đường huyết mạch nối liền với các xã trong huyện, thuận tiện cho việc giao lưu trao đổi hàng hóa với thành phố Hồ Chí Minh. 

· Khu vực quy hoạch hiện có các tuyến đường chính, bao gồm:

· Đường tỉnh 826C (Hương lộ 12) đã trải nhựa, mặt lộ rộng 5-6m.

· Đường Katy trải đá xanh, mặt lộ rộng 5m.

· Đường Ông Nhu đá xanh, lót bê tông rộng 3,5m;

· Đường đê bao Rạch Đập trải đá xanh rộng 5,0m.

· Ngoài ra còn một số tuyến đường đất khác.

· Hệ thống cầu lớn đã được bê tông hóa đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Còn lại một số cầu lớn nhỏ còn tạm bợ không đảm bảo lưu thông.

· Đường thủy:

· Khu vực có sông chính: sông Cần Giuộc, sông Ông Chuồng, sông Rạch Ván… và nhiều nhánh sông nhỏ khác. Hệ thống giao thông đường thủy dựa trên các tuyến sông và các kênh thủy lợi. Thực tế trong nhiều năm qua giao thông đường thủy cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn vì hệ thống giao thông thủy còn là hệ thống tưới tiêu, điều hòa thủy triều cho khu vực và trồng lúa, nuôi trồng thủy sản.

· Hiện khu vực quy hoạch có sông Cần Giuộc tiếp giáp với ranh giới phía Tây là tuyến đường giao thông thủy chính, ghe tàu có tải trọng < 800 tấn vận chuyển hàng hóa đi các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại.

e. Hệ thống cấp nước 
· Nguồn nước: Khu vực được cấp nước từ NMN tại xã Long Phụng, CS 1.000 m3/ngđ; nước mưa dự trữ và nước mua từ các xe đổi nước, ghe, tàu. 

· Mạng lưới: Trên đường DT826C đã được bố trí đường ống dẫn nước từ xã Long Phụng.

· Hiện trạng sử dụng nước: Nguồn nước hợp vệ sinh vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước của người dân, tình trạng thiếu nước vào mùa khô vẫn đang xảy ra.

f. Hiện trạng hệ thống cấp điện 
· Nguồn điện:

· Nguồn điện cung cấp cho đô thị mới Phước Vĩnh Tây được lấy từ lưới điện Quốc gia thông qua các trạm: Cần Đước 110/22-15kV-16 MVA thông qua các lộ T872, T874; trạm 110KV Long Hậu công suất 1x40 MVA.

· Lưới điện:

· Trên địa bàn huyện Cần Giuộc có các tuyến đường dây cao thế hiện hữu chạy qua như sau:

· Tuyến cao thế: Tuyến 500kV Nhà Bè – Ô Môn 

· Tuyến cao thế: Tuyến 220kV Phú Mỹ – Cai Lậy

· Tuyến cao thế: Tuyến 110kV Nhà Bè – Cần Giuộc– Cần Đước.

· Trạm biến áp lưới:

· Địa bàn huyện Cần Giuộc hiện nay vận hành ở cấp điện áp là 22kV, đa phần là đường dây trên không. Trạm hạ thế là loại trạm ngoài trời gồm các trạm treo trên trụ có công suất từ 10 – 100kVA. 

· Chiều dài đường dây trung thế: 22,037 km. Trong đó đường dây trung thế 3 pha là 4,186 km; đường dây trung thế 1 pha là 17,851 km.

· Lưới hạ áp 0,4 kV và chiếu sáng:

· Lưới điện hạ thế có các cấp điện áp 220/380 V( 3 pha) và 220 V(1 pha). 

· Bán kính cung cấp điện của mạng lưới hạ thế trung bình từ 300 – 400 m tại các khu vực thị trấn, khu đô thị và 600-800 m tại khu vực nông thôn.

· Chiều dài đường dây hạ thế: 35,178 km.

· Bên cạnh đó, việc cấp điện cho sản xuất và chiếu sáng công cộng cũng là vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu, cần phải đầu tư trong thời gian tới.

g. Hệ thống thông tin - viễn thông: Có điểm phục vụ bưu chính viễn thông, có mạng lưới internet đến ấp. Công trình Bưu điện văn hóa nằm trên ĐT 826C nhìn về hướng Đông (thuộc ấp 2) với diện tích đất là 380m², cạnh UBND xã.
h. Hiện trạng xử lý nước thải, quản lý CTR và nghĩa trang

· Nước thải: Trong khu vực lập quy hoạch chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải, chỉ có một số kênh mương rãnh hở thoát chung cho cả nước mưa và nước thải sinh hoạt không được xử lý. Hướng thoát nước chính là đổ ra các kênh tiêu, hồ, ao... 

· Chất thải rắn: Hiện nay, rác thải trong phạm vi khu vực lập quy hoạch được các hợp tác xã môi trường thu gom đưa về khu xử lý CTR tại xã Đa Phước hoặc khu xử lý CTR Tâm Sinh Nghĩa để xử lý theo quy hoạch.

· Nghĩa trang: Trong khu vực nghiên cứu có nhiều nghĩa nằm rãi rác gần các khu dân cư. Cần có giải pháp phù hợp đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định.

2.2.6. Các dự án, chương trình đang triển khai:

a. Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Phước Vĩnh Tây huyện Cần Giuộc tỉnh Long An, giai đoạn 2011 – 2015, định hướng đến năm 2020:
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Bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2020 theo đồ án QHC nông thôn mới xã Phước Vĩnh Tây

· Quyết định số 3784 /QĐ-UBND ngày 29/3/2013 Về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Phước Vĩnh Tây huyện Cần Giuộc tỉnh Long An giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020, đã xác định:

· Cơ cấu phân khu chức năng của xã Phước Vĩnh Tây bao gồm: Khu trung tâm xã; các khu dân cư nông thôn, khu sản xuất nông nghiệp (bao gồm trồng trọ và chăn nuôi), tiểu thủ công nghiệp và các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất và sinh hoạt .

b. Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030:

· Quyết định số 952/QĐ-UBND ngày 07/4/2010 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 29/08/2014 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đã xác định:
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Bản đồ quy hoạch Khu đô thị Đông Hòa

· Định hướng phát triển hệ thống đô thị: Năm 2030 có 3 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại III (thị trấn Cần Giuộc), 1 đô thị loại IV (đô thị Đông Hòa), và 1 đô thị loại V (đô thị Long Đức Đông).

· Vai trò của đô thị Đông Hòa: là trung tâm hành chính, kinh tế khu vực phía Nam huyện Cần Giuộc, đóng góp chức năng hậu cần công nghiệp.

· Chức năng:

· Với trung tâm là đô thị Đông Hòa, là đô thị loại IV, trung tâm kinh tế khu vực phía Đông Nam huyện Cần Giuộc.

· Đón nhận ảnh hưởng phát triển lan toả của Khu đô thị vệ tinh Cần Giuộc.

· Bố trí trục thương mại dịch vụ, kết hợp nhà ở mật độ cao dọc tuyến đường 826C.

· Tận dụng, khai thác hệ thống sông, kênh, rạch hiện hữu, hình thành khu ở mật độ thấp, chủ yếu bố trí chung cư, nhà phố, nhà vườn, biệt thự.

2.2.7. Đánh giá tổng hợp hiện trạng (Phân tích SWOT):

Điểm mạnh:

· Vị trí thuận lợi nằm liền kề Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa và giáo dục phía Nam Việt Nam. Khu đất nghiên cứu đóng vai trò là cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh;

· Địa hình khu vực tương đối bằng phẳng thuận lợi cho xây dựng.

· Phần lớn diện tích khu vực là đất nông nghiệp được quyền chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất phát triển đô thị.

· Chi phí giải phóng mặt bằng thấp.

· Lực lượng lao động tại các khu vực lân cận dồi dào. 

Điểm yếu:

· Khu vực lập quy hoạch có khả năng bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu: mực nước biển dâng.

· Tuyến đường sắt Bến Lức – Hiệp Phước chạy qua khu vực nghiên cứu, chia khu vực thành 2 khu tách biệt; gây khó khăn cho việc kết nối giữa khu vực phía Bắc và phía Nam khu quy hoạch.

· Trong khu vực có khoảng 83,6ha đất ở hiện trạng cần có phương án giải phóng mặt bằng và tái định cư tại chỗ.

· Hạ tầng xã hội còn yếu, hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn chỉnh.

· Các sông ngòi, kênh, rạch lớn trong khu vực ngoài chức năng tưới tiêu nông nghiệp còn có chức thoát lũ, do vậy quy hoạch phải giữ lại hệ thống sông chính làm ảnh hướng đến cấu trúc đô thị khu vực.

· Lực lượng lao động tại chỗ trình độ chưa cao. Nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đòi hỏi lớn.

· Các dự án trọng điểm phải sau nhiều năm mới phát huy vai trò thu hút đầu tư và đóng góp cho sự phát triển hạ tầng xã hội.

Cơ hội:

· Thu hút đầu tư do nằm liền kề các trọng điểm kinh tế lớn như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương và thành phố Tân An.

· Phát triển kinh tế, thay đổi cơ cấu kinh tế của khu vực rõ rệt do dự án đường Tỉnh lộ 830E (Vành đai 4), đường tỉnh lộ và các trục đường kinh tế theo quy hoạch

· Phát triển theo hướng khu đô thị phức hợp tiện nghi, hiện đại, kết hợp thương mại, dịch vụ, do tác động của các dự án đô thị lân cận.

Thách thức:

· Cạnh tranh nhiều mặt với các  khu vực lân cận như: các dự án tại Long An, Bình Dương, Đồng Nai, và Thành phố Hồ Chí Minh…

· Sức ỳ văn hóa với sự gia tăng nhanh chóng về kinh tế đô thị có thể tạo nên những xung đột về thu nhập giàu nghèo, lối sống đô thị - nông thôn giữa khu vực nghiên cứu lập quy hoạch và các khu nông thôn hiện trạng xung quanh.

2.3. Quan điểm phát triển:
· Phát triển đô thị mới trong bối cảnh phát triển quy hoạch vùng huyện Cần Giuộc, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Huyện.

· Phát triển nhanh, bền vững, hài hòa về kinh tế, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

· Xây dựng kết cấu hạ tầng khung đồng bộ kết nối với các đầu mối hạ tầng kỹ thuật của khu vực. 

2.4. Mục tiêu phát triển:
· Phát triển khu vực thành khu phức hợp đô thị thông minh, sinh thái, dịch vụ tổng hợp cao cấp; góp phần phát triển du lịch vùng và thu hút đầu tư.

· Phát triển không gian khu vực theo hướng cân bằng và bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển không gian khu vực với kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đô thị hiện đại;

· Xây dựng hình ảnh đô thị mới hiện đại, tầm cỡ; cải thiện chất lượng cuộc sống cho dân cư khu vực; Đáp ứng nhu cầu phát triển mới, bền vững, hội nhập với sự phát triển của vùng và khu vực, Tạo đà thúc đẩy quá trình đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế; Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh.

· Xây dựng các công trình điểm nhấn với kiến trúc đặc trưng góp phần thay đổi không gian kiến trúc, cảnh quan khu vực; tạo sự khác biệt và tăng sức cạnh tranh của đô thị Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc với các đô thị lân cận.

2.5. Tính chất đô thị mới Phước Vĩnh Tây:

· Đô thị mới Phước Vĩnh Tây kết hợp với đô thị Đông Hòa hình thành trung tâm hành chính, kinh tế của khu vực phía Nam huyện Cần Giuộc, đóng góp chức năng hậu cần công nghiệp.

· Là một đô thị mới, đô thị thông minh, đô thị sinh thái, phát triển bền vững. Có vai trò hỗ trợ các chức năng giáo dục, y tế, thương mại, dịch vụ hỗn hợp, nhà ở; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực phía Đông tỉnh Long An và khu vực phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, có ý nghĩa quan trọng về sự phân bố dân cư đô thị giữa tỉnh Long An và thành phố Hồ Chí Minh.

· Là đô thị liên kết, có vị trí quan trọng về về giao thông vận tải, kết nối giữa thành phố Hố Chí Minh và các tỉnh miền Tây: nằm tại vị trí giao cắt giữa tuyến đường tỉnh lộ 830E (Vành đai 4) – thành phố Hồ Chính Minh và tuyến đường tỉnh 826C; có ranh giới phía Đông giáp tuyến đường tỉnh 826D (Tân Lập – Long Hậu); tuyến đường sắt chuyên dụng ra cảng Hiệp Phước chạy song song tuyến đường tỉnh lộ 830E (Vành đai 4); và hệ thống giao thông thủy dọc sông Cần Giuộc, sông Soài Rạp,…
· Là một đô thị mới nằm trong vùng phát triển đô thị của huyện Cần Giuộc, tương đương một đơn vị hành chính trên địa bàn xã Phước Vĩnh Tây; Các chức năng sử dụng đất chính trong khu vực nghiên cứu lập quy hoạch là: đất công cộng, dịch vụ, thương mại cấp đô thị; đất cây xanh thể dục thể thao; đất cây xanh công viên cấp đô thị; đất trường trung học phổ thông; đất công cộng, dịch vụ, thương mại cấp đơn vị ở; đất giáo dục cấp đơn vị ở; đất ở; đất công trình hạ tầng kỹ thuật; đất di tích; đất mặt nước; đất giao thông.

2.6. Dự báo phát triển khu vực:

2.6.1. Động lực phát triển đô thị:
· Cơ sở hạ tầng giao thông đang dần được hình thành nhanh chóng, đó là các dự án về giao thông kết nối như dự án đường động lực của tỉnh, dự án đường tỉnh lộ 830E (Vành đai 4) - Thành phố Hồ Chí Minh). Ngoài ra sức hút từ các dự án lân cận cũng là cơ sở để thúc đẩy sự hình thành và phát triển của đô thị trong tương lai.

· Chiến lược phát triển tổng thể của thành phố Hồ Chí Minh tạo ra rất nhiều cơ hội, cơ chế thuận lợi hỗ trợ phát triển cho các khu vực vùng ven thành phố trong đó có xã Phước Vĩnh Tây nói riêng và huyện Cần Giuộc nói chung.
2.6.2. Các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và không gian đô thị:
Quy hoạch chung đô thị mới Phước Vĩnh Tây đứng trước thách thức của nhiệm vụ vừa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực, vừa đảm bảo tính bền vững trong quá trình phát triển. Để từng bước xây dựng đô thị mới Phước Vĩnh Tây trở thành một đô thị phát triển năng động và bền vững, các mục tiêu chiến lược phát triển đô thị mới cần thực hiện là:

1) Tăng cường thương mại dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế.
· Giải pháp thực hiện: Đẩy mạnh xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ. Hình thành các cụm thương mại dịch vụ trên các trục giao thông đô thị, và các nút giao quan trọng, các khu vực cửa ngõ đô thị.
2) Phát triển hệ thống hạ tầng xã hội đảm bảo nhu cầu an sinh của người dân khu đô thị mới.

· Giải pháp thực hiện: Đẩy mạnh xây dựng các công trình công cộng, văn hóa, y tế và giáo dục. Hình thành các cụm công trình hạ tầng xã hội tại các tiểu vùng đô thị.

· Xây dựng mới cụm công trình trụ sở hành chính phục vụ quản lý đô thị, văn phòng hoạt động kinh tế, xã hội, trụ sở ngành,…
3) Phát triển du lịch kết hợp với văn hóa tâm linh, tạo ra các cơ hội thu hút nghỉ dưỡng dựa trên các lợi thế sẵn có về di tích lịch sử - văn hóa tâm linh, sinh thái và cảnh quan.
· Giải pháp thực hiện: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối tới các điểm danh lam, di tích. Bên cạnh việc bảo tồn, tôn tạo các di tích, thắng cảnh trong khu vực, hoàn thiện, bổ sung các dịch vụ du lịch tại các điểm du lịch. Tăng cường các tuyến thăm quan có sự lựa chọn đa dạng thông qua việc đẩy mạnh liên kết với các huyện khác trong tỉnh cũng như với các địa phương khác lân cận. Phát triển các dịch vụ và khu du lịch mới: dịch vụ du lịch sinh thái, du lịch sông nước… 

4) Phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, đồng bộ cơ sở hạ tầng, giữ gìn bản sắc văn hóa đặc trưng của đô thị, bảo vệ môi trường sinh thái. 

· Giải pháp thực hiện: Tập trung xây dựng đô thị thông minh, sinh thái, bền vững. Xây dựng đô thị đảm bảo khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế; khai thác hiệu quả cảnh quan thiên nhiên của miền sông nước hình thành một đô thị sinh thái đặc trưng bản địa. Tăng cường liên kết với các đô thị lân cận, bảo phát triển hài hòa và bền vững của vùng phát triển đô thị. 

5) Phát triển, kết nối hạ tầng kỹ thuật.
· Giải pháp thực hiện: Xây dựng kết cấu hạ tầng khung đồng bộ kết nối với các đầu mối hạ tầng kỹ thuật của khu vực. 

2.6.3. Dự báo về quy mô dân số:

a. Cơ sở dự báo dân số:

· Số liệu dân số thống kê, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên từ năm 2009-2020.

· Sự di chuyển dân cư từ vùng này đến vùng khác tạo ra sự tăng dân số cơ học. Các khu công nghiệp thu hút tăng dân số cơ học.

b. Căn cứ dự báo:
· Số liệu thống kê về tăng trưởng dân số đô thị từ năm 2009-2020;

· Chiến lược phát triển kinh tế xã hội vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam (vùng TP. Hồ Chí Minh), Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng tỉnh Long An.

· Phân tích quá trình biến động dân số huyện Cần Giuộc.

· Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

· Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Phước Vĩnh Tây huyện Cần Giuộc tỉnh Long An giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020;

· Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Long An;

· Các quy hoạch chuyên ngành của tỉnh Long An và huyện Cần Giuộc. Các dự án phát triển công nghiệp, thương mại – dịch vụ, du lịch.

c. Phương pháp và kết quả dự báo: 
Phương pháp dự báo theo phương pháp toán học  





Qua công thức dự báo : Pt  = P1 + (1+ n) t





Trong đó:    
Pt: Dân số dự báo năm t










P1: Dân số hiện trạng năm dự báo








n: Tỷ lệ tăng trưởng dân số (bao gồm tăng tự nhiên + tăng cơ học)


Kết quả dự báo dân số:



· Ngoài tỷ lệ tăng dân số tự nhiên, dân số cơ học là thành phần chính dẫn đến quy mô dân số tăng cao của khu vực đô thị mới. Cơ sở tăng dân số cơ học do sự dịch chuyển dân cư từ các khu vực khác là chủ yếu, đặc biệt là từ thành phố Hồ Chí Minh, nơi đang có tốc độ gia tăng dân số cao nhất cả nước; Đồng thời, kinh tế phát triển nhanh hơn, đặc biệt là khi các khu công nghiệp lớn trên địa bàn Huyện được lấp đầy và đi vào hoạt động sẽ thu hút nguồn lao động từ ngoài vào nhiều hơn nên tỷ lệ tăng cơ học cao hơn.

· Qua tính toán và qua các nhận định về tình hình phát triển đô thị như trên, dự báo dân số đô thị Việt Yên các giai đoạn như sau:

· Hiện trạng 2020: Theo số liệu thống kê năm 2020, hiện trạng khu vực có khoảng: 6.260 người.

· Năm 2040: Dân số toàn đô thị mới Phước Vĩnh Tây (tính cả dân số khác) là khoảng 99.000 người.

Diễn giải dự báo dân số: 

	TT
	Quy mô dân số
	Đơn vị
	Hiện trạng 2020
	Dự báo

	
	
	
	
	Năm 2030
	Năm 2040

	1
	Dân số đô thị mới Phước Vĩnh Tây
	người
	6.260 
	78.200 
	99.000 

	 
	Tỷ lệ tăng dân số toàn đô thị
	người
	1,81 
	2,09
	1,70

	1.1
	Tăng do tăng tự nhiên
	%
	 
	31.870 
	9.770 

	 
	Tỷ lệ tăng tự nhiên
	%
	-
	0,85
	0,80

	1.2
	Tăng do tăng cơ học
	%
	 
	46.330 
	11.030 

	 
	Tỷ lệ tăng cơ học
	%
	-
	1,24
	0,90


d. Dự báo về cơ cấu lao động:

· Cơ cấu lao động hiện trạng 2020: Cơ cấu lao động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp;

· Cơ cấu lao động theo định hướng quy hoạch: sẽ có sự chuyển dịch hoàn toàn từ lao động nông nghiệp sang các hoạt động phi nông nghiệp như thương mại, dịch vụ… Lý do chủ yếu do quỹ đất nông nghiệp đã được chuyển đổi thành các chức năng đất ở, đất thương mại, dịch vụ và không gian mở.
2.6.4. Dự báo nhu cầu sử dụng đất đai đô thị:

Dự báo các chỉ tiêu sử dụng đất:

· Đất dân dụng: khoảng 50 ÷ 100 m2/người;

· Đất cây xanh, TDTT đô thị: khoảng ≥ 5 m2/người;

· Đất đơn vị ở: khoảng 28 ÷ 80 m2/người.

2.6.5. Áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn và chỉ tiêu quy hoạch
Về nguyên tắc, các tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho phát triển đô thị dựa trên tiêu chuẩn cho đô thị loại IV như tài liệu dưới đây:
· Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/05/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị 

· Quy Chuẩn xây dựng việt Việt Nam QCXDVN 01: 2019/BXD.

· Quy Chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị QCVN 07: 2010/BXD.

· Nhiệm vụ lập quy hoạch chung khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây tỷ lệ 1/10.000, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Ngoài ra, những hạng mục không được đề cập trong tiêu chuẩn sẽ áp dụng tiêu chuẩn thích hợp riêng.

2.7. Định hướng phát triển không gian đô thị:

2.7.1. Lựa chọn đất xây dựng:

· Khu vực chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp thuận lợi cho việc xây dựng.

· Dựa trên nhu cầu sử dụng của từng loại đất và bản đồ đánh giá tổng hợp đất đai, thiết lập định hướng phát triển không gian và lựa chọn đất xây dựng của khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây như dưới đây:

· Đất thuận lợi cho khai thác xây dựng bao gồm các khu vực: Khu vực đất nông nghiệp, thuận lợi trong công tác GPMB; Ít phải đầu tư vào công tác chuẩn bị kỹ thuật; Khu vực mặt nước lớn, thuận lợi trong công tác GPMB.

· Đất ít thuận lợi cho khai thác xây dựng bao gồm các khu vực: Khu vực đất nghĩa trang, nghĩa địa; Đất công nghiệp, kho tàng, trường đào tạo phải chuyển đổi chức năng theo QH.
· Đất không thuận lợi cho khai thác xây dựng bao gồm các khu vực: Khu vực nằm trong hành lang cách ly các công trình đặc thù (công trình HTKT, di tích, quốc phòng - an ninh, doanh trại quân đội, …); Khu vực dự kiến mở đường quy hoạch.
Bảng đánh giá khai thác đất đai xây dựng

	STT
	Chức năng
	Ký hiệu
	Diện tích 
(ha)
	Tỷ lệ 
(%)

	I
	Đất thuận lợi cho khai thác xây dựng
	A
	            727,85 
	66,80%

	 
	Đất trồng lúa nước 
	 
	                5,74 
	 

	 
	Đất trồng trọt khác
	 
	              94,41 
	 

	 
	Đất trống chưa sử dụng
	 
	              68,42 
	 

	 
	Đất nuôi trồng thủy sản
	 
	            559,29 
	 

	II
	Đất ít thuận lợi cho khai thác xây dựng
	B
	                5,01 
	0,46%

	 
	Đất nghĩa trang
	 
	                5,01 
	 

	III
	Đất không thuận lợi cho khai thác xây dựng
	C
	            356,74 
	32,74%

	 
	Đất công cộng
	 
	                0,48 
	

	 
	Đất trường học
	 
	                1,42 
	 

	 
	Đất ở hiện trạng
	 
	            200,91 
	 

	 
	Đất tôn giáo
	 
	                1,31 
	 

	 
	Đất giao thông hiện hữu
	 
	              16,28 
	 

	 
	Đất mặt nước
	 
	            136,34 
	 

	TỔNG
	 
	         1.089,61
	100,00% 


2.7.2. Cấu trúc phát triển:
Dựa trên cơ sở định hướng xây đô thị phức hợp đa chức năng, đô thị hiệu quả, đô thị tiện ích và đô thị sinh thái, việc thiết lập cấu trúc đô thị dựa trên 3 nguyên tắc.

1) Kinh tế

· Sử dụng tiết kiệm quỹ đất xây dựng. Coi trọng sử dụng đất hiện trạng, hạn chế giải tỏa không cần thiết dẫn đến lãng phí chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và xây dựng mới; đẩy mạnh việc sử dụng đất tĩnh; sử dụng tối đa quỹ đất có giá trị kinh tế cao, cải thiện hiệu quả sử dụng đất.

· Giải pháp: quy hoạch các loại hình đô thị mới ở các khu vực khác nhau tùy theo điều kiện hiện trạng và tiềm năng phát triển. Tạo nên cấu trúc sử dụng đất đa dạng và linh hoạt, chuyển đổi và cải tạo khu đô thị phù hợp nhưng với mục tiêu sử dụng đất tối thiểu.

2) Sinh thái

· Sinh thái là một trong những ý tưởng chính của việc phát triển đô thị mới Phước Vĩnh Tây.

· Bảo vệ khu vực tự nhiên bằng cách cách ly ô nhiễm là yêu cầu đầu tiên khi bố trí các chức năng sử dụng đất; đồng thời, chú ý tới việc giảm thiếu tác động môi trường trong quá trình xây dựng đô thị mới.
· Giải pháp:

· Bằng các nguồn tài nguyên từ hệ thống sông nước, kênh mương hiện trạng, tạo hành lang sinh thái dọc theo các con sông: sông Cần Giuộc, sông Ông Chuồng đảm bảo khoảng các an toàn sông theo quy định; Đồng thời quy hoạch hệ thống kênh nước len lỏi vào từng phân khu nhà ở; quy hoạch mạng lưới cây xanh kết nối với hành lang sinh thái, mang lại yếu tố tự nhiên cho khu vực.
· Trồng hành lang cây xanh cách ly dọc tuyến đường tỉnh lộ 830E (Vành đai 4) đi qua khu vực và xung quanh các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật để giảm tác động ô nhiễm tới khu đô thị và môi trường tự nhiên.

3) Hiệu quả

· Sử dụng đất hiệu quả là vấn đề thực tế trong việc phát triển đô thị hiện đại. Điều này có thể được minh họa thông qua các khía cạnh sử dụng đất và hình thành hệ thống giao thông. Giảm chồng lấn giữa các chức năng giao thông khác nhau để xây dựng một hệ thống giao thông hiệu quả. Giao thông phối hợp các trục chức năng khác nhau với tốc độ khác nhau giúp lưu thông giao thông trong và ngoài khu vực.

· Giải pháp: 

· Phân biệt hệ thống giao thông sử dụng cho toàn huyện Cần Giuộc và sử dụng cho khu đô thị mới thông qua việc kiểm soát và quản lý đường xá; 
· Tăng tính kết nối giao thông khu đô thị mới với các trục đường Vành đai, đường Huyện lộ, đường động lực,...

2.7.3. Định hướng không gian đô thị:
a. Bố cục không gian toàn khu đô thị:
· Ý tưởng chủ đạo: Dựa trên các yếu tố cảnh quan đặc trưng của vùng sông nước miền Đồng bằng sông Cửu Long, đô thị Phước Vĩnh Tây được định hướng phát triển trở thành “Thành phố của những dòng sông” với hệ thống sông ngòi, kênh rạch len lỏi bao bọc các đảo và bán đảo; tạo nên không gian sinh thái nước trong lành hiếm có giữa lòng đô thị. 
· Các khu trung tâm được bố trí tại những vị trí thuận lợi về giao thông, kết nối dễ dàng với các khu chức năng khác của khu đô thị, khai thác các yếu tố cảnh quan tự nhiên và phát huy vai trò trong việc đóng góp vào không gian kiến trúc cảnh quan chung của toàn khu vực. Trong các bước nghiên cứu thiết kế tiếp theo (quy hoạch phân khu, chi tiết, thiết kế đô thị), cần tạo cho các khu vực trung tâm có không gian kiến trúc đặc trưng, đa dạng và có ý nghĩa văn hóa thông qua bố cục các tổ hợp và kiểu mẫu kiến trúc công trình. Ngoài ra cần tạo không gian dẫn hướng đến các khu vực trung tâm, tạo tầm nhìn cho các công trình và tổ hợp công trình trong các khu trung tâm.

· Hình thành tuyến đường trục chính đô thị chạy xuyên suốt theo hướng Bắc – Nam, và Đông - Tây. Tại các tiểu khu bố trí các trục tuyến liên kết để nối các tiểu khu và hình thành trục cảnh quan cục bộ.  

· Cấu trúc chung toàn khu đô thị là các đường bao kết hợp các trục chính mềm mại. Không gian cục bộ ở cấp đô thị tổ chức theo tuyến mềm hài hòa với hình thái sông nước. 

· Phát triển các chức năng đô thị tập trung, công cộng. Khu vực nhà ở bố trí phân tán thành các cụm, bao quanh là không gian mở mặt nước nhằm khai thác hiệu quả nhất cảnh quan tự nhiên của các dòng sông hiện hữu: sông Cần Giuộc, sông Ông Chuồng,…và các con sông, kênh nhân tạo để hình thành nên một đô thị mang tính đặc trưng của miền sông nước. Các đơn vị ở và các công trình công cộng dịch vụ trong đơn vị ở phân bố theo dân cư. Xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình kỹ thuật đầu mối.

· Tại các điểm giao cắt giữa các đường kết nối với đường tỉnh lộ 830E (Vành đai 4) và tuyến đường chính đô thị, đường liên khu vực bố trí trung tâm đa chức năng mật độ cao, khuyến khích phát triển đô thị theo hướng dựa vào giao thông công cộng. Thiết lập các vị trí mang tính “cửa ngõ” tại trung tâm khu vực và cửa ngõ phía Đông – Bắc, phía Bắc kết nối với tuyến đường tỉnh lộ 830E (Vành đai 4), hướng đi cảng Hiệp Phước và huyện Nhà Bè. Định hướng tăng cường các khu mặt nước vào sâu các lô đất nhằm thiết lập tiện ích và cảnh quan sinh thái.

· Hình thành không gian và các nhóm công trình điểm nhấn, trong đó trọng tâm về điểm nhấn không gian là mặt nước tự nhiên của sông Cần Giuộc và sông Ông Chuồng; 

· Các khu vực công viên công cộng đô thị được bố trí mang tính sinh thái, định hướng đưa nhiều không gian xanh mặt nước vào gần các tổ hợp công trình. Tổ chức các không gian mở, công viên cây xanh có sự gắn kết với nhau, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên sông nước. Hình thành các trục cảnh quan ven sông tạo nên hình ảnh đặc trưng cho khu vực đô thị Phước Vĩnh Tây.
· Các công trình di tích, tôn giáo – tín ngưỡng được tôn tạo, quản lý về hình thức kiến trúc, chiều cao, khoảng cách công trình xung quanh di tích để không làm ảnh hưởng đến cảnh quan khu di tích.

· Hình ảnh chung toàn khu là không gian sống xanh, sinh thái thân thiện với thiên nhiên và mang đậm bản sắc của miền sông nước.

b. Trục phát triển chính

· Trục tiếp giáp tuyến đường tỉnh lộ 830E (Vành đai 4): tập trung nhiều các công trình công cộng, giáo dục và nhóm ở cao tầng

· Trục cảnh quan dọc tuyến đường tỉnh 826C: là trục giao thông đô thị xương sống theo hướng Bắc – Nam của khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây, là khu vực tâp trung nhiều công trình công cộng, dịch vụ  hỗn hợp, tài chính ngân hàng, các công trình triển lãm, công trình văn hóa, và các loại hình nhà phố kết hợp kinh doanh.

· Trục cảnh quan dọc tuyến đường liên khu vực (62m): là trục giao thông kết nối theo hướng Đông - Tây khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây. Hai bên tuyến đường là các công cộng, thương mại, dịch vụ hỗn hợp, công trình y tế, văn hóa, và các loại hình nhà phố kết hợp kinh doanh,…

c. Hành lang sinh thái

· Hành lang sinh thái được xây dựng dựa trên hệ thống 3 con sông lớn: sông Cần Giuộc, sông Ông Chuồng, sông Ba Làng và hệ thống kênh nước chạy len lỏi trong khu vực đô thị mới,…, các không cây xanh, hồ cảnh quan tại trung tâm các tiểu vùng.
· Hành lang sinh thái cân bằng môi trường đô thị được trang bị chức năng như một hệ thống lọc tự nhiên, cung cấp không gian công cộng, phản ánh hình ảnh một đô thị sinh thái, đầy sức sống trong tương lai.

d. Khu vực trọng tâm:

· Khu vực trọng tâm của phân khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây là khu vực kề cận nút giao giữa tuyến đường tỉnh 826C và tuyến đường chính đô hị (51m): Đây là khu vực điểm nhấn chính trọng tâm mang tính biểu tượng của khu đô thị, là khu vực tập trung nhiều chức năng như công cộng, hành chính, văn hóa, đối ngoại, công viên cây xanh mặt nước,...

e. Các điểm nhấn:

· Các điểm nhấn quan trọng được quy hoạch tại các khu vực cửa ngõ, ngã giao nhau: cửa ngõ phía Đông Bắc, tại vị trí nút giao thông giữa tuyến đường tỉnh 826D và đường tỉnh lộ 830E (Vành đai 4); cửa ngõ phía Bắc; và nút giao thông lớn tại khu vực trung tâm khu đô thị.

f. Điểm nhìn quan trọng: 

· Các điểm nhìn quan trọng là các hướng:

· Khu vực ven sông Ông Chuồng chảy ngang qua khu vực nghiên cứu; khu vực ven sông Cần Giuộc giáp ranh giới phía Tây và Tây Nam khu đô thị.

· Khu vực dọc tuyến đường tỉnh lộ 830E (Vành đai 4).

· Khu vực không gian mở, cây xanh công viên hồ nước lớn tại các vị trí trung tâm đơn vị ở.

2.7.4. Quy hoạch hệ thống các phân khu chức năng
Dựa trên mạng đường cấp đô thị phân chia khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây thành 04 phân khu quy hoạch :
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Sơ đồ phân khu Khu đô thị Phước Vĩnh Tây

a. Phân Khu A:  Khu đô thị phía Đông Nam được giới hạn bởi các tuyến đường: đường Tỉnh lộ 830E (Vành đai 4), đường tỉnh 826C, đường tỉnh 826D, đến ranh giới phía Nam khu đô thị mới. Khu vực được định hướng phát triển thành khu đô thị cửa ngõ phía Đông của khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây, với hệ thống công trình Trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp quảng trường tại vị trí nút giao giữa đường Tỉnh lộ 830E (Vành đai 4) và đường tỉnh 826D, làm điểm nhấn cho khu vực cửa ngõ phía Đông đô thị mới.
· Diện tích khoảng: 505,71 ha, chiếm khoảng 46,41% đất tự nhiên của khu đô thị.

· Dân số khoảng: 50.300 người.

· Đất đơn vị ở khoảng: 346,09 ha.

· Đất công trình công cộng dịch vụ khoảng: 15,22 ha.

· Đất cây xanh khoảng: 18,96 ha.

· Mật độ cư trú để xuất: 90 – 110 ng/ha.

b. Phân khu B: Khu đô thị phía Tây Nam, nằm dọc con sông Cần Giuộc, được giới hạn bởi các tuyến đường: Tỉnh lộ 830E (Vành đai 4), đường tỉnh 826C và các con sông: sông Cần Giuộc, sông Rạch Cát. Khu vực được định hướng phát triển thành khu đô thị ven sông với các loại hình nhà ở mật độ thấp, hình thái mềm mại và sinh thái.
· Diện tích khoảng: 304,88 ha, chiếm khoảng 27,98% đất tự nhiên của khu đô thị.

· Dân số khoảng: 27.900 người.

· Đất đơn vị ở khoảng: 190,86 ha.

· Đất công trình công cộng – dịch vụ khoảng: 5,87 ha.

· Đất cây xanh khoảng: 24,59 ha.

· Mật độ cư trú để xuất: 90 - 100 ng/ha.

c. Phân khu C: Khu đô thị phía Đông Bắc, được giới hạn bởi các tuyến đường: Tỉnh lộ 830E (Vành đai 4), đường tỉnh 826C, sông Rạch Ván ở phía Bắc đến ranh giới phía Đông khu đô thị mới. Khu vực được định hướng phát triển thành khu đô thị mật độ thấp.
· Diện tích khoảng: 73,75 ha, chiếm khoảng 6,77% đất tự nhiên của khu đô thị.

· Dân số khoảng: 6.700 người.

· Đất đơn vị ở khoảng: 44,6 ha.

· Đất công trình công cộng - dịch vụ khoảng: 3,19 ha.

· Đất cây xanh khoảng: 14,35 ha.

· Mật độ để xuất: 80 – 90 ng/ha.

d. Phân khu D: Khu đô thị phía Tây Bắc, được bao bọc bởi con sông Cần Giuộc và sông Rạch Ván, và các tuyến đường: Tỉnh lộ 830E (Vành đai 4), đường tỉnh 826C. Khu vực được định hướng phát triển thành khu đô thị ven sông với các loại hình nhà ở mật độ thấp, hình thái mềm mại và sinh thái.
· Diện tích khoảng: 137,57 ha, chiếm khoảng 12,63% đất tự nhiên của khu đô thị.

· Dân số khoảng: 14.100 người.

· Đất đơn vị ở khoảng: 97,36 ha.

· Đất công trình công cộng – dịch vụ khoảng: 2,19 ha.

· Đất cây xanh khoảng: 4,88 ha.

· Mật độ để xuất: 100 – 110 ng/ha.

2.7.5. Định hướng phát triển các khu chức năng đô thị

a. Hạng mục chức năng

I. Đất dân dụng:

1) Đất công cộng - thương mại dịch vụ cấp đô thị: bao gồm các chức năng công trình công cộng, thương mại, dịch vụ, văn phòng, hành chính, văn hóa, thư viện, TDTT, Tài chính, Ngân hàng,…
2) Đất cây xanh đô thị.
3) Đất giáo dục cấp đô thị (trường PTTH).
4) Đất giao thông đô thị.

5) Đất đơn vị ở: bao gồm các chức năng Đất công cộng, dịch vụ, thương mại cấp đơn vị ở; Đất giáo dục đơn vị ở (Nhà trẻ, trường tiểu học, trường THCS); Đất nhóm nhà ở (Đất ở, đất cây xanh đơn vị ở, đất giao thông nội bộ).
II. Đất ngoài dân dụng:

1) Đất trung tâm y tế (Bệnh viện đa khoa)
2) Đất hạ tầng kỹ thuật

3) Đất tôn giáo, di tích

4) Đất hành lang cách ly, cây xanh cách ly.
5) Đất mặt nước (sông, hồ,…)

b. Đất dân dụng:

1) Đất công trình công cộng - thương mại dịch vụ cấp đô thị:

· Đất công trình công cộng: Để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, các công trình công cộng được đặt ở cả trung tâm đô thị và các khu dân cư. Các công trình như Trung tâm văn hóa,… được bố trí tại các nút, trục giao thông thông chính.

· Đất dịch vụ thương mại: Khu vực thương mại kết nối chặt chẽ với các công trình dịch vụ công cộng và công viên đô thị trong đô thị mới. Đất dịch vụ thương mại cũng được quy hoạch ở mỗi khu vực đô thị nhằm thỏa mãn nhu cầu của người dân khu vực. Đặt biệt quy hoạch tổ hợp công trình Trung tâm thương mại (Magemall) kết hợp khu vực công viên, quảng trường tại nút giao giữa tuyến đường Tỉnh lộ 830E (Vành đai 4) và tuyến đường Tân Lập – Long Hậu (826D).

2) Đất cây xanh đô thị:

· Trong các khu vực đô thị, công viên được quy hoạch theo quy mô và chủ đề khác nhau. Công viên đô thị được sắp xếp với mật độ mỗi 1km² đảm bảo một môi trường sống thoải mái cho người dân. Mỗi công viên đô thị có diện tích khoảng 5 ha trở lên.

· Mạng lưới cây xanh trong đô thị cần liên kết với các con phố với cây xanh hoặc vành đai xanh và công viên đô thị với các hồ lớn, trục kênh và các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

3) Đất giáo dục cấp đô thị: (trường PTTH):

Hệ thống trường Phổ thông trung học được bố trí tại các vị trí trung tâm của khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây, đảm bảo quy mô và bán kính phục vụ cho dân cư khu vực.

4) Đất giao thông đô thị:

· Giao thông đô thị bao gồm các tuyến đường trục chính đô thị kết nối đô thị mới Phước Vĩnh Tây và các khu vực lân cận theo các trục Bắc – Nam và Đông – Tây: tuyến đường Tỉnh lộ 826C và tuyến đường Tỉnh lộ 830E (Vành đai 4).

5) Đất đơn vị ở: bao gồm các chức năng Đất công cộng - thương mại dịch vụ cấp đơn vị ở; Đất giáo dục đơn vị ở (Nhà trẻ, trường tiểu học, trường THCS); Đất nhóm nhà ở (Đất ở, đất cây xanh đơn vị ở, đất giao thông nội bộ).
· Đất công cộng - thương mại dịch vụ cấp đơn vị ở: Trong toàn bộ khu vực đô thị, các công trình công cộng – thương mại dịch vụ đơn vị ở được coi là hệ thống thống nhất. Các công trình bao gồm nhà văn hóa, trung tâm y tế, nhà hộ sinh, công trình dịch vụ thương mại, công trình phúc lợi trẻ em, v.v...

· Đất giáo dục đơn vị ở: được bố trí tại khu vực trung tâm đơn vị ở. Các công trình có thể tiếp cận trong vòng 500m, bao gồm: Nhà trẻ, trường tiểu học, trường THCS. Dựa trên ước tính về số lượng học sinh trong tầm nhìn 2040, hợp nhất các trường trung học phổ thông trong mỗi khu đô thị mới theo quy mô phù hợp.

· Đất nhóm nhà ở: Nhà ở có độ cao trung bình thấp nhưng mật độ và hình thức xây dựng sẽ khác nhau tùy thuộc từng khu đô thị. Các công trình nhà dân có độ cao vượt quá sẽ bị kiểm soát chặt chẽ ở mỗi khu vực. 

· Tỷ lệ không gian xanh được thiết lập cụ thể ở mỗi khu vực đô thị, cân nhắc các yêu cầu của tự nhiên. Công viên lân cận được bố trí trong khu vực bán kính 500m, kết hợp với các công trình thể dục ngoài trời hay công viên thể thao, hình thành đơn vị lân cận cơ bản.

· Trong việc bố trí khu dân cư, trung tâm văn hóa sẽ cung cấp các dịch vụ công cộng trong bán kính 500m và được coi là yếu tố cơ bản trong đô thị.

c. Đất ngoài dân dụng:

1) Đất trung tâm y tế: Bệnh viện đa khoa được quy hoạch tại vị trí trung tâm đô thị với quy mô khoảng 4,0 ha. Các phòng khám tập trung được sắp xếp ở khu vực dân cư để đảm bảo nhu cầu y tế hàng ngày của người dân.

2) Đất tôn giáo, di tích: Là công trình Nhà thờ tin lành Phước Vĩnh tây, Chùa Long Phước, Đình An Hòa, Thánh Thất Phước Vĩnh Tây, Đình Bảo Hòa Trung, Đình Lăng Ông và các công trình tôn giáo khác; được giữ nguyên hiện trạng và có giải pháp bảo vệ phù hợp quy định.
3) Đất công trình hạ tầng kỹ thuật: Là khu vực xây dựng các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật phục vụ vận hành khu đô thị mới.

4) Đất cây xanh cách ly: Là dải cây xanh dọc tuyến đường Tỉnh lộ 830E (Vành đai 4) đi qua khu vực trung tâm khu đô thị mới, và xung quanh khu vực hạ tầng kỹ thuật để giảm thiểu, khói bụi, ô nhiễm, tiếng ồn đến các khu vực đô thị, đồng thời tạo cảnh quan đẹp cho khu vực.

5) Đất mặt nước (sông, hồ,…): Là diện tích dòng chảy tự nhiên của các con sông: Cân Giuộc và Ông Chuồng chảy qua khu vực nghiên cứu; cùng hệ thống kênh mương cảnh quan nhân tạo len lỏi vào các đơn vị ở trong khu vực.

2.8. Quy hoạch sử dụng đất
2.8.1. Tổng hợp quy hoạch sử dụng đất:

· Giai đoạn đến năm 2025: Xây dựng kết cấu hạ tầng khung, hình thành không gian đô thị dọc các trục giao thông chính, khai thác tiềm năng phát triển từ trục đường Tỉnh lộ 826C và Tỉnh lộ 826D (Tân Lập – Long Hâu) đi qua khu vực; hình thành không gian đô thị trung tâm.
· Giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030: mở rộng phát triển đô thị theo các trục phát triển Bắc – Nam và Đông – Tây cùng sự hình thành tuyến đường Tỉnh lộ 830E (Vành đai 4) đi qua khu vực.

· Giai đoạn từ năm 2030 đến năm 2040: xây dựng khu đô thị mới phía Bắc; hoàn thiện các khu chức năng theo định hướng quy hoạch.

Bảng tổng hợp sử dụng đất khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây 

	STT
	Chức năng
	 Diện tích
(ha) 
	 Tỷ lệ
(%) 
	Chỉ tiêu
(m2/người)

	 
	Tổng cộng
	    1.089,61 
	100,00%
	-

	A
	Đất dân dụng
	           863,44 
	79,24%
	87,22 

	1
	Đất công cộng - thương mại dịch vụ cấp đô thị
	             26,47 
	2,43%
	2,67 

	2
	Đất cây xanh đô thị
	             50,41 
	4,63%
	5,09 

	3
	Trường trung học phổ thông 

(cấp 3)
	               4,86 
	0,45%
	0,49 

	4
	Đất giao thông đô thị
	           118,64 
	10,89%
	 - 

	5
	Đất đơn vị ở
	           663,06 
	60,85%
	66,98 

	B
	Đất xây dựng ngoài phạm vi khu dân dụng
	           226,17 
	20,76%
	22,85 

	1
	Đất bệnh viện
	               4,00 
	0,37%
	0,40 

	2
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	               5,96 
	0,55%
	 - 

	3
	Đất tôn giáo, di tích
	               1,00 
	0,09%
	 

	4
	Đất hành lang cách ly, cây xanh cách ly,…
	             22,94 
	2,11%
	 - 

	5
	Đất mặt nước (sông, hồ,...)
	           192,27 
	17,65%
	 - 


2.8.2. Quy hoạch sử dụng đất từng phân khu quy hoạch:
Bảng thống kê quy hoạch sử dụng đất Phân khu A

	STT
	Hạng mục
	Phân khu A

	
	
	 Diện tích
(ha) 
	 Tỷ lệ
(%) 
	Dân số (người)

	
	Tổng cộng
	       505,71 
	100,00%
	       50.300 

	A
	Đất dân dụng
	417,71 
	82,60%
	50.300 

	1
	Đất công cộng - thương mại dịch vụ cấp đô thị
	15,22 
	3,01%
	 - 

	2
	Đất cây xanh đô thị
	26,62 
	5,26%
	 - 

	3
	Trường trung học phổ thông (cấp 3)
	4,86 
	0,96%
	 - 

	4
	Đất giao thông đô thị
	33,78 
	6,68%
	 - 

	5
	Đất đơn vị ở
	337,24 
	66,69%
	50.300 

	B
	Đất xây dựng ngoài phạm vi khu dân dụng
	88,00 
	17,40%
	 - 

	1
	Đất bệnh viện
	-   
	-
	 - 

	2
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	3,05 
	0,60%
	 - 

	3
	Đất tôn giáo, di tích
	0,89 
	0,18%
	 

	4
	Đất hành lang cách ly, cây xanh cách ly,…
	                   -   
	-
	 - 

	5
	Đất mặt nước (sông, hồ,...)
	84,05 
	16,62%
	 - 


Bảng thống kê quy hoạch sử dụng đất Phân khu B

	STT
	Hạng mục
	Phân khu B

	
	
	 Diện tích
(ha) 
	 Tỷ lệ
(%) 
	Dân số (người)

	
	Tổng cộng
	       304,88 
	100,00%
	       27.900 

	A
	Đất dân dụng
	234,37 
	76,87%
	27.900 

	1
	Đất công cộng - thương mại dịch vụ cấp đô thị
	5,87 
	1,92%
	 - 

	2
	Đất cây xanh đô thị
	15,23 
	5,00%
	 - 

	3
	Trường trung học phổ thông (cấp 3)
	-   
	-
	 - 

	4
	Đất giao thông đô thị
	26,57 
	8,71%
	 - 

	5
	Đất đơn vị ở
	186,70 
	61,24%
	27.900 

	B
	Đất xây dựng ngoài phạm vi khu dân dụng
	70,51 
	23,13%
	 - 

	1
	Đất bệnh viện
	4,00 
	1,31%
	 - 

	2
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	2,35 
	0,77%
	 - 

	3
	Đất tôn giáo, di tích
	-   
	-
	 

	4
	Đất hành lang cách ly, cây xanh cách ly,…
	-   
	-
	 - 

	5
	Đất mặt nước (sông, hồ,...)
	64,16 
	21,04%
	 - 


Bảng thống kê quy hoạch sử dụng đất Phân khu C

	STT
	Hạng mục
	Phân khu C

	
	
	 Diện tích
(ha) 
	 Tỷ lệ
(%) 
	Dân số (người)

	
	Tổng cộng
	         73,75 
	100,00%
	         6.700 

	A
	Đất dân dụng
	52,55 
	71,25%
	6.700 

	1
	Đất công cộng - thương mại dịch vụ cấp đô thị
	3,19 
	4,33%
	 - 

	2
	Đất cây xanh đô thị
	0,83 
	1,12%
	 - 

	3
	Trường trung học phổ thông (cấp 3)
	-   
	-
	 - 

	4
	Đất giao thông đô thị
	3,93 
	5,32%
	 - 

	5
	Đất đơn vị ở
	44,60 
	60,47%
	6.700 

	B
	Đất xây dựng ngoài phạm vi khu dân dụng
	21,21 
	28,75%
	 - 

	1
	Đất bệnh viện
	-   
	-
	 - 

	2
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	-   
	-
	 - 

	3
	Đất tôn giáo, di tích
	0,11 
	0,15%
	 

	4
	Đất hành lang cách ly, cây xanh cách ly,…
	-   
	-
	 - 

	5
	Đất mặt nước (sông, hồ,...)
	21,10 
	28,61%
	 - 


Bảng thống kê quy hoạch sử dụng đất Phân khu D

	STT
	Hạng mục
	Phân khu D

	
	
	 Diện tích
(ha) 
	 Tỷ lệ
(%) 
	Dân số (người)

	
	Tổng cộng
	       137,57 
	100,00%
	       14.100 

	A
	Đất dân dụng
	114,05 
	82,90%
	14.100 

	1
	Đất công cộng - thương mại dịch vụ cấp đô thị
	2,19 
	1,59%
	 - 

	2
	Đất cây xanh đô thị
	7,73 
	5,62%
	 - 

	3
	Trường trung học phổ thông (cấp 3)
	-   
	-
	 - 

	4
	Đất giao thông đô thị
	9,60 
	6,98%
	 - 

	5
	Đất đơn vị ở
	94,52 
	68,71%
	14.100 

	B
	Đất xây dựng ngoài phạm vi khu dân dụng
	23,52 
	17,10%
	 - 

	1
	Đất bệnh viện
	-   
	-
	 - 

	2
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	0,56 
	-
	 - 

	3
	Đất tôn giáo, di tích
	-   
	-
	 

	4
	Đất hành lang cách ly, cây xanh cách ly,…
	                   -   
	-
	 - 

	5
	Đất mặt nước (sông, hồ,...)
	22,96 
	16,69%
	 - 


2.9. Thiết kế đô thị

2.9.1. Nguyên tắc thiết kế

· Tuân thủ định hướng phát triển không gian Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh Long An phê duyệt tại Quyết định số  2908/QĐ-UBND  29/08/2014.

· Đảm bảo tính thống nhất từ không gian tổng thể đô thị đến không gian cụ thể thuộc đô thị; phải có tính kế thừa kiến trúc, cảnh quan đô thị và phù hợp với điều kiện, đặc điểm tự nhiên, đồng thời tôn trọng tập quán, văn hoá địa phương; phát huy các giá trị truyền thống để gìn giữ bản sắc của từng vùng, miền trong kiến trúc, cảnh quan đô thị.

· Khai thác hợp lý cảnh quan thiên nhiên nhằm tạo ra giá trị thẩm mỹ, gắn với tiện nghi, nâng cao hiệu quả sử dụng không gian và bảo vệ môi trường đô thị.

· Tuân thủ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, các chỉ tiêu khống chế đã được xác lập trong quy hoạch phân khu.

· Tuân thủ các yêu cầu, quy định được xác lập theo tiêu chuẩn, QCXDVN.

· Tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước và tỉnh Long An đối với các công trình  có liên quan.

· Cảnh quan khu đô thị được hình thành trong thời gian dài. Để tạo nên môi trường đô thị dễ chịu và hấp dẫn với các đặc trưng địa phương thì việc định hướng hình ảnh cảnh quan đô thị tương lai là rất cần thiết. Cần có nguyên tắc thống nhất có thể tạo ra đường lối phát triển tinh tế hơn, để hình không gian đô thị mới thu hút.

a. Định hướng thiết kế

· Việc định hướng thiết kế nhằm hình thành phong cách đô thị thống nhất với đa dạng không gian đô thị đặc biệt để xây dựng hình ảnh điểm nhấn trong không gian đô thị. 

· Chất lượng thiết kế giúp cải thiện tính hấp dẫn của khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây. Việc xây dựng các công trình công cộng là cơ hội lớn để biểu đạt tham vọng mạnh mẽ của khu vực trong tương lai.
· Định hướng thiết kế cho việc xây dựng các yếu tố đô thị với các quy mô khác nhau trong tương lai. Điều này cần được bám sát trong quá trình thiết kế chi tiết.

1) Ý tưởng phát triển xanh phải được định hướng ở giai đoạn đầu tiên.

2) Sử dụng một cách hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên tuân theo ý tưởng xanh của môi trường đô thị. Cân bằng việc bảo vệ tự nhiên và xây dựng đô thị, kết nối thiên nhiên liên tục trong khu vực đô thị.

3) Kết hợp cảnh quan đô thị với nguồn tài nguyên thiên nhiên: Phát triển hành lang sinh thái dọc các con kênh chính, kiến tạo trục cảnh quan đô thị dọc theo không gian mặt nước, cải thiện môi trường đô thị.

4) Nâng cao chất lượng thiết kế và xây dựng.
b. Nội dung định hướng thiết kế

· Xây dựng trong khu đô thị cần tuân theo yêu cầu về khoảng lùi theo cấp đường đô thị.
· Vùng đệm cần thiết giữa khu hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư.
· Xây dựng các điểm hoạt động vui chơi phong phú.
· Kết hợp cảnh quan tự nhiên và công viên.
· Kết hợp không gian mở, yên tĩnh trong khu phố khu vực thương mại.
· Thỏa mãn nhu cầu hoạt động và giao thông hàng ngày trong các khu phố lân cận.

2.9.2. Phân vùng kiến trúc cảnh quan

a. Phân vùng

· Phân vùng thiết kế đô thị trên cơ sở các khu vực dựa trên cơ sở ranh giới nghiên cứu với các không gian cảnh quan tự nhiên hoặc các tuyến đường giao thông chính đô thị đã được xác lập trong quy hoạch sử dụng đất. 

· Phân vùng thiết kế đô thị trong phân khu bao gồm các khu chức năng đô thị, phân khu quy hoạch, trục đường chính, khu vực không gian mở, khu vực điểm nhấn, cụ thể như sau:

6) Khu vực trung tâm và các điểm nhấn quan trọng: khu vực nút giao các tuyến đường chính đô thị: tuyến đường Tỉnh lộ 830E (Vành đai 4), tuyến đường tỉnh 826C, 826D (Tân Lập – Long Hậu) và tuyến đường liên khu vực (62m).
7) Các trục tuyến chính, quan trọng: tỉnh lộ 830E (Vành đai 4), tỉnh lộ 826C, đường liên khu vực (62m).

8) Các không gian mở: khu vực ven sông Cần Giuộc, sông Ông Chuồng, ven sông Ba Làng và hệ thống hồ cảnh quan lớn trong khu vực.

· Các khu chức năng đô thị, gồm: công trình công cộng – thương mại dịch vụ đô thị, đơn vị ở; công viên, cây xanh mặt nước; công trình thể dục thể thao; đường giao thông và các tiện ích đô thị; các nhóm nhà.

b. Kiểm soát chung chính sách phát triển 

· Theo đặc điểm địa lý và liên quan tới các yếu tố xã hội, chính sách quản lý chung nhằm đẩy mạnh 4 phân khu đô thị mới. Nội dung bao gồm đề xuất mật độ xây dựng, màu sắc công trình, hình thái đường chân trời và loại hình phong cảnh khu vực.

· Cảnh quan kiến trúc chủ yếu được chia ra theo phong cách hiện đại ấn tượng đa màu sắc và phong cách truyền thống Việt Nam. 
· Kiến trúc công trình theo phong cách hiện đại, đại diện cho kiến trúc thông minh của các trung tâm mua sắm và nhà ở.

2.10. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

2.10.1. Quy hoạch giao thông

a. Cơ sở và nguyên tắc thiết kế

· Cơ sở thiết kế

· TCVN 4054:2005 Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế;

· TCXDVN 104-2007 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế;

· QCVN 07-2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

· QCXDVN 01: 2019/BXD Quy chuẩn Việt Nam – Quy hoạch xây dựng;

· Quyết định số 1556/QĐ-BGTVT ngày 06/6/2013, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ký ban hành phê duyệt Quy hoạch chi tiết đường sắt khu vực đầu mối Thành phố Hồ Chí Minh.

· Quyết định số 4666/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Long An về việc Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 

· Quyết định số 2903/QĐ-UBND ngày 29/3/2014 của UBND tỉnh Long An về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 

· Quyết định số 4380/QD-UBND ngày 01/12/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung Đô thị mới Phước Vĩnh Tây tỷ lệ 1/10.000, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; 

· Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc điều chỉnh Quyết định số 4380/QD-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh;

· Văn bản số 1991/SGTVT-QLCLHT ngày 06/5/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An về việc góp ý quy mô mặt cắt của ĐT.826C trong đồ án quy hoạch chung Đô thị mới Phước Vĩnh Tây tỷ lệ 1/10.000;

· Văn bản số 2251/SGTVT-QLCTHT ngày 20/5/2021 của Sở giao thông vận tải tỉnh Long An về việc đấu nối giao thông với đường ĐT.826C và ĐT.826D của dự án khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây;

· Các tài liệu khác có liên quan.

· Nguyên tắc thiết kế

· Tuân thủ theo định hướng Quy hoạch vùng tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã phê duyệt;

· Khớp nối các Quy hoạch lân cận;

· Tận dụng tối đa các dự án giao thông hiện có.

b. Đường bộ

· Đường vành đai:

· Đường tỉnh lộ 830E (Vành đai 4) (Ký hiệu 1-1): Là tuyến giao thông quan trọng đi qua tỉnh Long An, kết nối các khu công nghiệp tập trung tại huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc ra cảng Hiệp Phước và đường cao tốc TP. HCM – Mộc Bài – Phnôm Pênh; nối với đường cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Trung Lương tại đô thị Bến Lức. Lộ giới 100 m trong đó: Mặt đường: 8 m + 18,75 m + 18,75 m + 8 m = 53,5 m; Phân cách: 2 m + 3 m + 2 m = 7 m; Vỉa hè: 2 x 7 m = 14 m; Khoảng cây xanh cách ly: 2 x 12,75 m = 25,5 m. Đoạn đường song song với tuyến đường sắt chuyên dụng Long Định – Hiệp Phước quy hoạch hành lang an toàn đường sắt 48m.

· Tỉnh lộ:

· Đường tỉnh 826C (Mặt cắt 2’-2’): Trục Bắc Nam liên kết trung tâm các xã Long Hậu, Phước Lại, Phước Vĩnh Tây và Đông Thạnh. Điểm đầu tại ranh huyện Nhà Bè, điểm cuối tại sông Cần Giuộc (Rạch Cát). Lộ giới 62 m trong đó: Lòng đường: 7,5 m+ 10,5 m+ 10,5 m + 7,5 m = 36 m; Phân cách: 2 m + 6 m + 2 m = 10 m; Hè đường: 2 x 8 m = 16 m.
· Một số tuyến đường quy hoạch mới như sau:

· Mặt cắt 2-2: Lộ giới 62 m trong đó: Lòng đường: 2 x 15 m = 30 m; Phân cách: 12 m; Hè đường: 2 x 10 m = 20 m.

· Mặt cắt 3-3: Lộ giới 40 m trong đó: Lòng đường: 2 x 10,5 m = 21 m; Phân cách: 3,0 m; Hè đường: 2 x 8 m = 16 m.

· Mặt cắt 4-4: Lộ giới 39 m trong đó: Lòng đường: 2 x 10,5 m = 21 m; Phân cách: 2,0 m; Hè đường: 2 x 8 m = 16 m.

· Mặt cắt 5-5: Lộ giới 30 m trong đó: Lòng đường: 2 x 7,5 m = 15 m; Phân cách: 3,0 m; Hè đường: 2 x 6 m = 12 m.

· Mặt cắt 6-6: Lộ giới 25 m trong đó: Lòng đường: 2 x 7,5 m = 15 m; Hè đường: 2 x 5 m = 10 m.

· Mặt cắt 7-7: Lộ giới 20,5 m trong đó: Lòng đường: 2 x 5,25 m = 10,5 m; Hè đường: 2 x 5 m = 10 m.

· Bãi đỗ xe:

· Bố trí các bãi đỗ xe tập trung trong các khu dân cư, trong các công trình công cộng, thương mại dịch vụ đảm bảo nhu cầu và bán kính phục vụ theo quy định.

c. Đường thủy

Về luồng tuyến: Khu vực quy hoạch có sông Cần Giuộc là sông cấp III, chiều dài 27,5km, nằm trên luồng tuyến đường thủy nội địa quốc gia Thành phố HCM đi Cà Mau, Kiên Giang, tuyến nối thông với sông Soài Rạp; Đảm bảo khai thác các tàu nội địa có trọng tải đến 500DWT đối với tàu ghe và 750DWT đối với sà lan.

Cấp đường thủy và giới hạn tĩnh không

	TT
	Tên sông, kênh
	Chiều dài (km)
	Cấp sông kênh
	Tĩnh không cầu

	1
	Sông Cần Giuộc
	27,5
	III
	>7

	2
	Sông Ông Chuồng
	4,37
	V
	>4


Bến cảng: Xây dựng một cảng hàng hóa và hành khách dọc sông Cần Giuộc. 

d. Đường sắt

· Định hướng tuyến đường sắt chuyên dụng ra cảng Hiệp Phước qua khu vực nghiên cứu quy hoạch: Điểm đầu từ ga Long Định của đường sắt tốc độ cao thành phố Hồ Chí Minh - Mỹ Thơ - Cần Thơ, đi song song với đường tỉnh lộ 830E (Vành đai 4), giao cắt với QL 50, vượt sông Cần Giuộc đi vào ga Tiền Cảng Hiệp Phước. Từ đây tuyến rẽ 2 nhánh đi vào cảng Hiệp Phước thuộc huyện Nhà Bè và khu cảng Đông Nam Á của tỉnh Long An theo quy hoạch chi tiết đường sắt khu vực đầu mối Thành phố Hồ Chí Minh đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.
Bảng thống kê khối lượng giao thông

	TT
	Hạng mục
	Mặt  cắt
	Lộ giới (m)
	Chiều dài 
(m)

	
	
	
	Hè đường
	Lòng đường
	Phân 
cách
	Cây xanh CL
	Tổng
	

	I
	Đường vành đai
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường tỉnh lộ 830E (Vành đai 4)
	1-1
	2x7,0
	2x8,0+ 2x18,75
	2x2,0+3,0
	2x 12,75
	100
	3.208

	II
	Đường tỉnh 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường tỉnh 826C
	2’-2’
	2x10,0
	2x5,5 + 2x10,5
	2x2 + 6
	-
	62
	3.153

	III
	Đường đề xuất quy hoạch mới
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Đường liên khu vực
	2-2
	2x10,0
	2x15,0
	12
	-
	62
	5.599

	2
	Đường liên khu vực
	3-3
	2x8,0
	2x10,5
	3
	-
	40
	3.596

	3
	Đường liên khu vực
	4-4
	2x8,0
	2x10,5
	2
	-
	39
	545

	4
	Đường liên khu vực
	5-5
	2x6,0
	2x7,5
	3
	-
	30
	2.225

	5
	Đường liên khu vực
	6-6
	2x5,0
	2x7,5
	-
	-
	25
	2.371

	6
	Đường liên khu vực
	7-7
	2x5,0
	2x5,25
	-
	-
	20,5
	5.909


2.10.2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

2.10.2.1. Giải pháp thiết kế cao độ xây dựng

a. Cơ sở thiết kế:

· QCVN 07-2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

· QCXDVN 01: 2019/BXD Quy chuẩn Việt Nam – Quy hoạch xây dựng;

· Quyết định số 4666/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Long An về việc Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 

· Quyết định số 2903/QĐ-UBND ngày 29/3/2014 của UBND tỉnh Long An về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 

· Quyết định số 4380/QD-UBND ngày 01/12/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung Đô thị mới Phước Vĩnh Tây tỷ lệ 1/10.000, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; 

· Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc điều chỉnh Quyết định số 4380/QD-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh;

b. Nguyên tắc và cơ sở tính toán cao độ nền 

· Nguyên tắc


+ Tuấn thủ theo định hướng quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật thích ứng với biến đổi khí hậu không ảnh hưởng bởi ngập lụt;


+ Hạn chế phá vỡ cảnh quan, tôn trọng tối đa điều kiện hiện trạng;


+ Tuân thủ cao độ khống chế của các quy hoạch có liên quan được các cấp thẩm quyền duyệt.

· Cơ sở tính toán

+
Tuân thủ theo định hướng Quy hoạch vùng tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã phê duyệt; Cao độ khống chế đối khu vực nghiên cứu, tính toán mực nước lũ với chu kỳ xuất hiện tần suất 100 năm/lần (P = 1 %); H1% = 2,0 m.


+ Căn cứ số liệu  điều tra, thống kê tần suất lũ từ năm 1999 đến năm 2019;


+ Căn cứ Bản đồ khảo sát nền địa hình tỷ lệ 1/10.000 lập năm 2020;


+ Theo Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử đụng dất của đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/10.000.

c. Giải pháp san nền 

· Khống chế cao độ


+ Cao độ khống chế đối với khu trung tâm đô thị, khu nhà ở với mật độ cao mực nước tính toán khi mực nước cao nhất với chu kỳ 100 năm (P = 1 %); H1% = 2,0 m, lựa chọn cao độ khống chế nền xây dựng Hmin = 2,0 + 0,6 = 2,6 m (có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu).


+ Cao độ khống chế đối với các khu cây xanh, thể dục thể thao mực nước tính toán là mực nước cao nhất với chu kỳ 10 – 20  năm  (P = 5 - 10 %);

· Giải pháp san nền cho từng khu vực như sau:


+ Đối với khu vực nền xây dựng dọc các tuyến giao thông: nền bám theo cao độ tim đường.


+ Đối với khu xây dựng mới trong các tiểu khu: San nền cote tối thiểu đến cao độ khống chế.


+ Đối với khu vực ven sông, khu vực định hướng đất cây xanh: tôn trọng hiện trạng, hạn chế san gạt, giữ lại và bảo tồn cảnh quan.


+ Đối với khu vực đào, nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, cải tạo dòng chảy cũ cần xem xét tiến độ đầu tư, tránh ảnh hưởng đến môi trường, khu vực khai thác, sản xuất nông nghiệp cũng như đời sống của dân cư hiện trạng.

· Giải pháp về các công trình khác: Xây dựng hệ thống bờ kè gia cố, chắn giữ đất hai bên bờ sông, kênh và bố trí các van ngăn triều để ngăn triều xâm nhập vào khu vực xây dựng, cụ thể:

+ Xây dựng tuyến kè trải dài dọc ranh giới phía Tây giáp sông Cần Giuộc, chiều dài dự kiến 5,0 km. Tuyến kè dọc 2 bên bờ sông Ông Chuồng chiều dài dự kiến 2 x 3,5 = 7,0 km. Tuyến kè dọc hai bên bờ kênh, sông mở mới trong các tiểu khu.


+ Bố trí xây dựng các van điều tiết, van ngăn triểu tại các vị trí cửa sông. Xây dựng đồng bộ các cầu qua các sông dọc tuyến giao thông.

· Trong quá trình thực hiện dự án cần cập nhật cao độ mực nước sông tại thời điểm xây dựng để có phương án điều chỉnh cao độ khống chế kịp thời trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu.
Bảng thống kê khối lượng san nền

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Đắp nền
	m3
	10.955.000   

	2
	Đào, nạo vét sông
	m3
	4.500.000

	3
	Kè
	km
	65,17


2.10.2.2. Giải pháp thiết kế thoát nước mưa

d. Cơ sở thiết kế:

· QCVN 07-2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

· QCXDVN 01: 2019/BXD Quy chuẩn Việt Nam – Quy hoạch xây dựng;

· Quyết định số 4666/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Long An về việc Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 

· Quyết định số 2903/QĐ-UBND ngày 29/3/2014 của UBND tỉnh Long An về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 

· Quyết định số 4380/QD-UBND ngày 01/12/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung Đô thị mới Phước Vĩnh Tây tỷ lệ 1/10.000, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; 

· Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc điều chỉnh Quyết định số 4380/QD-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh;

· TCVN 7957:2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế;

· Các tài liệu khác có liên quan.

e. Yêu cầu:

· Đô thị loại IV chỉ tiêu ≥60% đường giao thông nội thị có cống thoát nước mưa. Ngoại thị chỉ tiêu ≥ 50% đường giao thông chính có hệ thống thoát nước mưa.

f. Giải pháp thoát nước mưa

· Hệ thống thoát nước mưa, nước mặt tách riêng hoàn toàn. Nước mưa được thu từ các cống dọc đường tập trung đổ vào cửa xả thoát trực tiếp ra hệ thống sông, kênh. Đảm bảo thoát nước nhanh, không gây ngập lụt.

· Hệ thống sông, kênh có mạng lưới đan xem giữa các phân khu:

 + Sông Ông Chuồng: cải tạo, nạo vét với bề rộng Bmin = 60 m, chiều sâu Hmin = 3,0 m, đạt sông cấp V.

 + Mở các nhánh sông mới với bề rộng Bmin = 40 m, chiều sâu Hmin = 2,0 m.

· Hướng thoát: Phân làm 4 lưu vực thoát nước chính như sau:

·  Lưu vực A: Khu vực phía Đông đường ĐT826C và phía Nam đường VĐ4 thoát ra sông Ông Chuồng. Diện tích

· Lưu vực B: Khu vực phía Tây đường ĐT826C và phía Nam đường VĐ4 thoát ra sông Cần Giuộc.

· Lưu vực C: Khu vực phía Đông đường ĐT826C và phía Bắc đường VĐ4 thoát ra sông Rạch Ván.

· Lưu vực D: Khu vực phía Tây đường ĐT826C và phía Bắc đường VĐ4 thoát ra sông Cần Giuộc. 

Bảng thống kê khối lượng thoát nước mưa

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	1
	Cống hốp BxH=800x800
	m
	12.316   

	2
	Cống hốp BxH =1000x1000
	m
	          30.466   

	3
	Cống hốp BxH =1500x1500
	m
	          4.760   

	4
	Cống hốp BxH =2000x2000
	m
	629   

	5
	Hố ga
	cái
	1.927   

	6
	Cửa xả
	cái
	                  18   

	7
	Cầu
	cái
	9


2.10.3. Quy hoạch cấp nước

a. Cơ sở thiết kế

· QCXDVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; 

· QCXDVN 01:2019/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam Quy hoạch Xây dựng;

· TCXDVN 33:2006 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;

· TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình;

· Quyết định số 4666/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Long An về việc Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 

· Quyết định số 2903/QĐ-UBND ngày 29/3/2014 của UBND tỉnh Long An về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 

· Quyết định số 4380/QD-UBND ngày 01/12/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung Đô thị mới Phước Vĩnh Tây tỷ lệ 1/10.000, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc điều chỉnh Quyết định số 4380/QD-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh;

· Các tài liệu khác có liên quan.

b. Nguồn nước

· Sử dụng nguồn nước từ các dự án cấp nước theo định hướng quy hoạch cấp nước của tỉnh. 

c. Chỉ tiêu cấp nước

	TT
	Đối tượng sử dụng
	Tiêu chuẩn

	1
	Sinh hoạt
	120 l/người/ngày

	2
	Công cộng, dịch vụ đô thị
	10% Qsh

	3
	Tưới cây, rửa đường
	8% Qsh

	4
	Dự phòng, rò rỉ
	20%

	5
	Chữa cháy 2 đám cháy đồng thời trong 3h, lưu lượng 1 đám cháy là 30 l/s


· Hệ số không điều hòa ngày lấy K = 1,15. Tỷ lệ cấp nước sạch lấy 95% dân số.

d. Nhu cầu cấp nước

	TT
	Thành phần dùng nước
	Giai đoạn 2030
	Giai đoạn 2040

	
	
	Tiêu chuẩn
	Dân số (người)
	Nhu cầu (m3/ngđ)
	Tiêu chuẩn
	Dân số (người)
	Nhu cầu (m3/ngđ)

	 
	 
	 
	78.200 
	 
	 
	99.000 
	 

	1
	Tỷ lệ cấp nước (%)
	95
	 
	 
	95
	 
	 

	2
	Nước sinh hoạt (Qsh)
	120
	 
	8.915
	120
	 
	11.286

	3
	Nước công cộng, dịch vụ
	10%Qsh
	 
	891
	10%Qsh
	 
	1.129 

	4
	Nước tưới cây, rửa đường
	8%Qsh
	 
	7.132 
	8%Qsh
	 
	9.029 

	5
	Nước thất thoát, rò rỉ
	20%Q2-4
	 
	3.388
	20%Q2-4
	 
	4.289

	 
	Tổng lưu lượng tiêu thụ
	 
	 
	20.326
	 
	 
	25.732

	 
	Q ngày max
	 
	 
	23.375
	 
	 
	29.592


· Tổng nhu cầu cấp nước trung bình (làm tròn): năm 2030: 20.400 m3/ngđ; năm 2040: 25.800 m3/ngđ.

· Tổng nhu cầu cấp nước ngày dùng nước lớn nhất (làm tròn): năm 2030: 23.400 m3/ngđ; năm 2040: 29.600 m3/ngđ.

e. Giải pháp cấp nước

· Thiết kế mạng vòng kết hợp nhánh phục vụ cấp nước sinh hoạt và chữa cháy.

· Xây dựng mạng lưới đường ống truyền tải D160 – D315 mm. Đề xuất sử dụng ống nhựa HPDE, riêng đoạn ống qua đường được bảo vệ bằng thép đen có sơn chống gỉ.

· Trên mạng chính bố trí các van cổng để quản lý hệ thống. Bố trí van xả khí tại điểm cao nhất của mạng và kết hợp xả khí thông qua các điểm lấy nước. Bố trí van xả cặn tại điểm thấp nhất của mạng lưới, xả cặn trong mạng lưới đường ống ra cống thoát nước mưa. 

· Bố trí các tuyến ống cấp nước dưới hè đường, đảm bảo khoảng cách an toàn đối với các công trình ngầm khác, chiều sâu bảo vệ ống tối thiểu là 0,5 m tính đến đỉnh ống.

f. Cấp nước chữa cháy

· Hệ thống cấp nước cứu hỏa cho khu đô thị là hệ thống cứu hoả áp lực thấp. Các trụ cứu hỏa được bố trí trên các tuyến ống có đường kính ≥ 100 mm, tại những điểm lấy nước thuận lợi và đảm bảo khoảng cách theo quy định. 

· Ngoài việc sử dụng các họng cứu hỏa này còn tận dụng thêm nguồn nước mặt nhằm cung cấp lượng nước cứu hỏa kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Bảng thống kê khối lượng cấp nước

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	I
	Hiện trạng
	 
	 

	1
	Đường ống HT
	m
	3.169

	II
	Quy hoạch
	 
	 

	1
	Đường ống D315
	m
	2.640

	2
	Đường ống D250
	m
	5.559

	3
	Đường ống D200
	m
	515

	4
	Đường ống D160
	m
	4.003


2.10.4. Quy hoạch cấp điện

a. Cơ sở thiết kế

· QCVN 07:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về: “các công trình hạ tầng kỹ thuật”;

· QCXDVN 01:2019/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;

· TCXDVN 259:2001 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo đường, đường phố, quảng trường đô thị; 

· TCXDVN 333:2005 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị;

· Quyết định số 4666/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Long An về việc Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 

· Quyết định số 2903/QĐ-UBND ngày 29/3/2014 của UBND tỉnh Long An về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 

· Quyết định số 4380/QD-UBND ngày 01/12/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung Đô thị mới Phước Vĩnh Tây tỷ lệ 1/10.000, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; 

· Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc điều chỉnh Quyết định số 4380/QD-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh.

b. Nguồn cấp

· Nguồn điện cấp cho khu vực lấy từ trạm KCN Nam Tân Tập 110/22kV, công suất 2x63 MVA.

c. Chỉ tiêu cấp điện

	TT
	Đối tượng sử dụng
	Tiêu chuẩn (2030)
	Tiêu chuẩn (2040)

	1
	Sinh hoạt
	200 W/người
	330 W/người

	2
	Công cộng, dịch vụ đô thị
	30% Qsh
	30% Qsh

	3
	Dự phòng, rò rỉ
	10%
	10%


d. Nhu cầu cấp điện
	TT
	Hạng mục
	Giai đoạn 2030
	Giai đoạn 2040

	
	
	Tiêu chuẩn
	Dân số

(người)
	Nhu cầu (KW)
	Công suất tính toán (kVA)
	Tiêu chuẩn
	Dân số

(người)
	Nhu cầu (KW)
	Công suất tính toán (kVA)

	 
	 
	 
	78.200
	 
	 
	 
	99.000
	 
	 

	1
	Phụ tải sinh hoạt (Ptsh)
	200 W/người
	 
	15.640
	14.720
	330 W/người
	 
	32.670
	30.748

	2
	Cấp điện CTCC, dịch vụ
	30% ptsh
	 
	4.692
	4.416
	30% ptsh
	 
	9.801
	9.224

	 
	Cộng
	 
	 
	20.332
	19.136
	 
	 
	42.471
	39.973

	 
	Dự phòng hao tổn (10%)
	 
	 
	2.033
	1.914
	 
	 
	4.247
	3.997

	 
	Công suất yêu cầu
	 
	 
	22.365
	21.050
	 
	 
	46.718
	43.970


Công suất biểu kiến phụ tải tính toán để chọn máy biến áp:

             Stt = Ptt max x 0,8/Cos φ (kVA)

Trong đó: 

· Ptt max: Công suất tác dụng tính toán lớn nhất;

· Cos φ: Hệ số công suất lấy bằng 0,85;

· K: Hệ số không đồng thời lấy bằng 0,8;

         => Stt 2030 = 21.100 (kVA)

=> Stt 2040 = 44.000 (kVA)

e. Giải pháp cấp điện

Tuyến trung thế:

· Để thực hiện theo quy hoạch chung với mạng điện khu vực và đồng thời phù hợp với vẻ mỹ quan là khu đô thị, hệ thống lưới điện được thiết kế ngầm.

· Xây dựng mới tuyến cáp ngầm trung thế 22kV dọc các tuyến đường chính trong khu quy hoạch từ trạm 110/22kV KCN Nam Tân Tập, sử dụng cáp ngầm cách điện XLPE 24kV đến cung cấp nguồn điện cho khu quy hoạch đấu nối các trạm biến áp phân phối vào lưới điện khu vực.

Tuyến hạ thế:

· Xây dựng mới lưới điện ngầm hạ thế từ bảng điện hạ thế tại trạm biến áp phân phối trên phân phối điện đến các phụ tải tiêu thụ, sử dụng cáp ngầm cách điện XLPE/DSTA 0,6-1kV tiết diện thích hợp được luồn trong các ống nhựa PVC chịu lực, các vị trí vượt đường giao thông sử dụng ống sắt mạ kẽm thay cho ống nhựa PVC và được chôn trực tiếp trong đất.

Hệ thống chiếu sáng:

· Xây dựng mới hệ thống chiếu sáng đường, chiếu sáng công viên, vườn hoa… là hệ thống ngầm sử dụng đèn cao áp có công suất từ 100W-250W, trụ bát giác STK hình côn, tùy theo từng loại đường trong khu vực quy hoạch mà bố trí cho phù hợp, ở các tiểu đảo sử dụng đèn 2 nhánh hoặc 3 nhánh đảm bảo mỹ quan.

Trạm biến áp:

· Do đặc điểm của công trình là cấp điện cho khu đô thị … nên ưu tiên chọn hình thức trạm là trạm phòng, trạm hợp bộ, trạm đơn thân, trạm giàn… đảm bảo an toàn và mỹ quan và an toàn điện.

Bảng thống kê khối lượng cấp điện

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	
	
	
	

	I
	Cải tạo
	 
	 

	1
	Đường dây 35 KV
	m
	3.320

	II
	Xây mới
	 
	 

	1
	Đường dây 22KV XDM đi ngầm
	m
	30.399

	2
	Đường dây 110 KV 
	m
	4.089

	3
	Trạm biến áp 110/22 KV
	Trạm
	1


2.10.5. Quy hoạch thông tin liên lạc

a. Cơ sở thiết kế

· Định hướng phát triển bưu chính – viễn thông đô thị tuân thủ theo “Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035”;

· Quyết định số 4666/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Long An về việc Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 

· Quyết định số 2903/QĐ-UBND ngày 29/3/2014 của UBND tỉnh Long An về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 

· Quyết định số 4380/QD-UBND ngày 01/12/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung Đô thị mới Phước Vĩnh Tây tỷ lệ 1/10.000, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An;

· Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc điều chỉnh Quyết định số 4380/QD-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh;

· Tiêu chuẩn TCVNPT/06:2003 về ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm;

· Các văn bản, quy trình, quy phạm hiện hành của ngành viễn thông  và các quy định khác của Nhà nước liên quan đến công tác khảo sát, thiết kế và xây dựng.

b. Nguồn cấp

· Nguồn tín hiệu chính sẽ được lấy từ tổng đài tại thành phố thông qua đường trung kế Cần Giuộc sẽ đưa tới cấp cho khu vực dân cư.

c. Chỉ tiêu thiết kế

· Thuê bao Internet: IP/04 người.

· Điện thoại cố định: 1 thuê bao/04 người.

· Điện thoại di động: 1 thuê bao/02 người.

· Công trình công cộng, dịch vụ,…: 35% sinh hoạt.

d. Nhu cầu

	TT
	Hạng mục
	Giai đoạn 2030
	Giai đoạn 2040

	
	
	Dân số 
	Nhu cầu
	Dân số 
	Nhu cầu

	
	
	
	Điện thoại
	Di động
	Internet
	
	Điện thoại
	Di động
	Internet

	1
	Sinh hoạt
	78.200
	19.550
	39.100
	19.550
	99.000
	24.750
	49.500
	24.750

	2
	CT công cộng
	35% SH
	6.843
	13.685
	6.843
	35% SH
	8.663
	17.325
	8.663

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng cộng 
	 
	26.393
	52.785
	26.393
	 
	33.413
	66.825
	33.413
	


· Tổng nhu cầu về thông tin liên lạc của toàn bộ khu năm 2030: 

· Điện thoại cố định (ĐTCĐ): 26.500;

· Di động (ĐTDĐ): 53.000;

· Internet (IP): 26.500.

· Tổng nhu cầu về thông tin liên lạc của toàn bộ khu năm 2040: 

· Điện thoại cố định (ĐTCĐ): 33.500;

· Di động (ĐTDĐ): 67.000;

· Internet (IP): 33.500.

e. Giải pháp

Bố trí đường dây:

· Xây dựng mới mạng lưới TTLL phân phối đi ngầm dọc các trục đường trong khu quy hoạch, sử dụng cáp đồng TTLL tiết diện 0,5 mm2 hoặc cáp quang tổng dung lượng mỗi tuyến khoảng 10-2000 đôi tùy theo nhu cầu sử dụng cung cấp dịch vụ cho khu quy hoạch thông qua các tủ phân phối thứ cấp.

· Hệ thống cáp trong khu vực được đi ngầm trong các tuyến cống bể xây dựng mới. Cáp trong nội bộ khu nhà ở chủ yếu sử dụng loại cáp đi trong cống bể (ngầm) có tiết diện lõi dây 0,5 mm.

· Tuyến cống bể: Sẽ được lắp đặt ở một bên đường hoặc cả hai bên đường tuỳ theo cụ thể các nhu cầu. Vị trí các tuyến ống được bố trí theo quy hoạch hạ tầng đường dây, đường ống.

Mạng di động:

· Khu vực thiết kế đang sử dụng các mạng sau: Vinaphone, Mobifone, Viettel, Vietnammobile. Các nhà mạng tăng cường xây dựng mới, sử dụng chung trạm thu phát sóng để giảm bán kính phục vụ, tăng chất lượng dịch vụ. Đồng thời các nhà mạng thay thế dần cột ăng ten cồng kềnh để đảm bảo mỹ quan đô thị.

Mạng Internet: 

· Triển khai lắp đặt mạng truy nhập có tốc độ cao đảm bảo cung cấp dịch vụ internet băng rộng đến tận thuê bao. Truy nhập mạng internet băng rộng sẽ được phát triển theo hai phương thức qua mạng cáp nội hạt và không dây.

Bảng thống kê khối lượng thông tin liên lạc

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	1
	Tuyến cáp thông tin
	m
	29.427

	2
	Tổng đài bưu điện
	Tủ
	                      1 


2.10.6. Quy hoạch xử lý nước thải

a. Cơ sở thiết kế

· Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14;

· Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước thải và xử lý nước thải;

· Thông tư 04/2015/TT-BXD ngày 03/4/2015 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

·  Quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 21/4/2015 của Bộ Xây dựng về công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý nước thải sinh hoạt;

· QCVN 14-2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

· QCVN 07-2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

· QCXDVN 01: 2019/BXD Quy chuẩn Việt Nam – Quy hoạch xây dựng;

· Quyết định số 4666/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Long An về việc Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 

· Quyết định số 2903/QĐ-UBND ngày 29/3/2014 của UBND tỉnh Long An về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 

· Quyết định số 4380/QD-UBND ngày 01/12/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung Đô thị mới Phước Vĩnh Tây tỷ lệ 1/10.000, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc điều chỉnh Quyết định số 4380/QD-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh;

· TCVN 7957:2008 Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế;

· Các tài liệu khác có liên quan.

b. Tiêu chuẩn thoát nước và dự báo lượng nước thải

· Tiêu chuẩn thoát nước thải tính bằng 80% tiêu chuẩn cấp nước.

Dự báo nhu cầu xử lý nước thải

	TT
	Thành phần dùng nước
	Giai đoạn 2030
	Giai đoạn 2040

	
	
	Quy mô (m3/ngđ)
	Tiêu chuẩn
	Khối lượng (m3/ngđ)
	Quy mô (m3/ngđ)
	Tiêu chuẩn
	Khối lượng (m3/ngđ)

	1
	Chỉ tiêu cấp nước (%)
	 
	80
	 
	 
	80
	 

	2
	Nước thải sinh hoạt
	8.915
	 
	7.132
	11.286
	 
	9.029

	3
	Nước thải công cộng, dịch vụ
	891
	 
	713
	1.129
	 
	903

	 
	Qtb
	 
	 
	7.845
	 
	 
	9.932

	
	Qmax = Qtb * Kngày
	
	
	9.100
	
	
	11.500


· Ghi chú: Các loại nước khác như nước dự phòng rò rỉ, nước tưới cây, rửa đường được coi là nước quy ước sạch và thoát cùng hệ thống thoát nước mưa.

· Hệ số Kngày =  1,15. 

c. Định hướng thoát nước

· Nước thải được thu gom về trạm xử lý nước thải tập trung dự kiến được xây dựng mới ở khu đất hạ tầng phía Nam khu vực có CS1: 9.100 m3/ngđ (năm 2030), CS2: 11.500 m3/ngđ (năm 2040). 

· Hệ thống thoát nước thải dự kiến theo sơ đồ như sau: Bể tự hoại ( cống thu nước thải ( trạm bơm nước thải ( trạm làm sạch nước thải ( nguồn nước (hoặc tái sử dụng nước thải sau khi đã xử lý nhưng có kiểm soát).

· Hệ thống thoát nước thải bao gồm:

+ Các tuyến cống tròn thoát nước thải bằng bê tông cốt thép.

+ Trạm bơm nước thải xây chìm bằng bê tông cốt thép.

+ Trạm xử lý nước thải phía Đông Nam khu vực dự án.

d. Giải pháp thiết kế

· Để xây dựng đô thị hiện đại và hoàn chỉnh, đảm bảo vệ sinh môi trường và đồng bộ các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thoát nước mưa và hệ thống thoát nước thải trong khu vực Khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây là hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn.

· Đối với khu vực bệnh viện nước thải phải được xử lý tại công trình sau khi đạt các tiêu chuẩn mới được xả vào hệ thống thoát nước đưa về trạm xử lý nước thải tập trung của khu vực.

· Nước thải từ khu vệ sinh qua bể tự hoại thoát ra hệ thống thoát nước riêng chảy tới trạm xử lý tập trung. Nước thải sau khi xử lý lần cuối cùng tại trạm xử lý nước thải tập trung đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) thì sẽ được xả ra hệ thống sông gần nhất.

· Mạng lưới đường ống: Mạng lưới đường ống tự chảy có đường kính từ D300 đến D600 mm. Tại những nơi cống đặt chảy ngược với độ dốc địa hình thì độ dốc cống đặt theo độ dốc tối thiểu i=1/D (đường kính ống-mm). 

· Độ sâu chôn cống: Độ sâu chôn cống điểm đầu tối thiểu là 0,3 m (tính từ đỉnh cống) đối với trên vỉa hè; 0,7 m đối với cống qua đường.

· Trạm bơm nước thải: bố trí xây dựng tại các khu vực có cốt cao độ thấp, nước không tự chảy được để vận chuyển về khu xử lý nước thải tập trung. Các trạm bơm chuyển bậc được bố trí trên nguyên tắc đảm bảo độ sâu chôn cống không vượt quá giới hạn cho phép (tối đa 6 m). Trạm bơm xây chìm bằng bê tông cốt thép, có ống thông hơi xả mùi hôi (xả ở độ cao ≥ 3 m tính từ mặt đất), sử dụng máy bơm nhúng chìm kiểu ướt, phần nhà trạm xây chìm và có thể kết hợp với giếng thăm để tiết kiệm diện tích đất và đảm bảo mỹ quan. Vị trí, công suất các trạm bơm chuyển bậc sẽ được chính xác hóa tại các quy hoạch chi tiết.

e. Công nghệ xử lý nước thải

· Nguyên tắc lựa chọn công nghệ:

+ Tiếp cận với những công nghệ tiên tiến và những kinh nghiệm trong xử lý nước thải sinh hoạt.

+ Công nghệ bảo đảm xử lý có hiệu quả, an toàn và không gây ô nhiễm môi trường.

+ Khả năng tài chính của chủ đầu tư.

+ Hiệu quả kinh tế - xã hội mà dự án mang lại.

· Các tiêu chí cơ bản để đánh giá công nghệ khi lựa chọn:

+ Sự thích hợp với điều kiện thực tế của khu vực dự án và của địa phương.

+
Tiêu chí môi trường: Mức độ và hiệu quả giải quyết nhiệm vụ vệ sinh môi trường của công nghệ.

+ Tiêu chí kinh tế: Ý nghĩa thiết thực của công nghệ xử lý định chọn phù hợp với nhà đầu tư.

+ Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của công nghệ xử lý bao gồm:

· Vốn đầu tư ban đầu.

· Chi phí vận hành, bảo dưỡng.

· Hiệu quả và thời gian hoàn vốn của công trình xử lý.

· Mức tiêu thụ năng lượng điện, nước.

· Thời gian xây dựng và hoạt động.

· Công suất xử lý đạt hiệu quả.

· Nhân công và mức độ tự động hóa trong quá trình xử lý.

- Việc xác định công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt theo các tiêu chí sau:

+ Thiết bị sử dụng của công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt.

+ Hiệu suất xử lý của công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt.

+ Chi phí đầu tư vào công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt.

+ Cách vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.

+ Thời gian hoàn thành công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt.

+ Tuổi thọ của công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt.

Nước thải cần xử lý của khu ĐTM Phước Vĩnh Tây chủ yếu là nước thải sinh hoạt. Đặc tính của nước thải này thường chứa nhiều chất hữu cơ, hàm lượng chất rắn lở lửng, tổng Nitơ tương đối cao và nhiều chất bẩn khác do vậy xin kiến nghị sử dụng công nghệ AO (Anaerobic (Yếm khí) – Anoxic (Thiếu khí) – Oxic (Hiếu khí)) kết hợp đệm vi sinh MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) để áp dụng cho xử lý nước thải. Công nghệ này kết hợp các quá trình xử lý cơ học, thiếu khí và hiếu khí (AO), cho phép đạt các yêu cầu, với những ưu điểm như:

+ Làm việc được với những dòng nước thải có lưu lượng, thành phần và tính chất có sự dao động lớn.

+ Quá trình xử lý cơ học cho phép tách các thành phần tạp chất có kích thước lớn, sau đó  nước thải được đưa sang khâu xử lý sinh học hiếu khí (tới 80%), trong khi sinh khối (bùn) sinh ra ít, lại kết hợp được bể phân hủy bùn trong bể xử lý nên chi phí hút bùn, xử lý bùn được  giảm thiểu. 

+ Đảm bảo xử lý nước thải đạt cột B, QCVN 14:2008/BTNMT.

+ Công trình xây chìm nên tốn ít diện tích, không ảnh hưởng đến cảnh quan;

+ Không ảnh hưởng đến các hoạt động khác.

+ Vận hành và bảo dưỡng đơn giản, dễ dàng xử lý và khắc phục sự cố.

+ Chi phí xây dựng, chi phí vận hành và bảo dưỡng thấp nhất.

+ Giải pháp công nghệ tiên tiến, mới nhất trên Thế giới được áp dụng: Các bể xử lý sinh học sử  dụng giá thể  sinh học theo giải pháp công nghệ giúp nâng cao hiệu quả xử lý chất hữu cơ, nitơ, đồng thời giảm thể tích bể.

+ Các bể xử lý sinh học sử dụng hệ thống cung cấp khí và kiểm soát vận hành, được sản xuất chuyên dụng.

Bảng thống kê khối lượng thoát nước thải

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	
	
	
	

	1
	Ống HDPE D600
	m
	 1.167 

	2
	Ống HDPE D500
	m
	623

	3
	Ống HDPE D400
	m
	15.534

	4
	Ống HDPE D300
	m
	16.651

	5
	Hố Ga
	Cái
	1.359

	6
	Trạm bơm chuyển bậc
	Trạm
	                             7 

	7
	Trạm xử lý nước thải
	Trạm
	1 


2.10.7. Quy hoạch xử lý chất thải rắn

a. Cơ sở thiết kế

· Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14;

· QCVN 07-2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

· QCXDVN 01: 2019/BXD Quy chuẩn Việt Nam – Quy hoạch xây dựng;

· Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ngày 30/11/2007 của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế quản lý chất thải y tế;

· Quyết định số 4666/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của UBND tỉnh Long An về việc Phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 

· Quyết định số 2903/QĐ-UBND ngày 29/3/2014 của UBND tỉnh Long An về việc Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn 2030; 

· Quyết định số 4380/QD-UBND ngày 01/12/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung Đô thị mới Phước Vĩnh Tây tỷ lệ 1/10.000, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về việc điều chỉnh Quyết định số 4380/QD-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh;

· Các tài liệu khác có liên quan.

b. Tiêu chuẩn và nhu cầu thu gom xử lý chất thải rắn

· Tiêu chuẩn chất thải rắn sinh hoạt: 0,9 kg/người-ngđ, tỷ lệ thu gom đạt 100%;

· Tiêu chuẩn chất thải rắn công trình công cộng, dịch vụ,...: 10% CTR sinh hoạt.

Dự báo chất thải rắn phát sinh

	TT
	Thành phần dùng nước
	Giai đoạn 2030
	Giai đoạn 2040

	
	
	Tiêu chuẩn
	Dân số (người)
	Khối lượng (tấn/ngđ)
	Tiêu chuẩn
	Dân số (người)
	Khối lượng (tấn/ngđ)

	 
	 
	 
	78.200 
	 
	
	99.000 
	 

	1
	Rác thải sinh hoạt
	0,9 kg/người-ngđ
	 
	70,38
	0,9 kg/người-ngđ
	 
	89,10

	2
	Rác thải công cộng, dịch vụ
	10% rác thải SH
	 
	7,04
	10% rác thải SH
	 
	8,91

	 
	Tổng cộng
	
	 
	77,42
	
	 
	98,01


c. Giải pháp thu gom xử lý chất thải rắn

· Thúc đẩy việc áp dụng phương pháp phân loại xử lý và 3R (Recycle- tái chế, Reuse- tái sử dụng, Reduce- giảm thiểu). Giảm lượng thải – Tăng tái chế - Tái sử dụng CTR. Chỉ chôn lấp CTR không thể tái chế, giảm nhu cầu đất dành cho xử lý CTR.

· Các loại chất thải rắn thông thường được xử lý theo quy trình: Phát sinh → thu gom → vận chuyển → xử lý trung gian → vận chuyển → khu xử lý sau cùng.

· Khu vực xây dựng mới có đường rộng, thuận tiện cho xe cơ giới ra vào. Áp dụng hình thức cho xe thu gom đi theo lịch trình đã định, dừng tại các ngã ba, ngã tư, các hộ gia đình mang túi rác đến đổ vào các xe gom hoặc các hộ đặt sẵn các túi rác trước cửa nhà, xe thu gom sẽ vận chuyển đến nơi quy định.

· Chất thải rắn sinh hoạt: rác thải được thu gom tại các công trình, cụm dân cư bằng các thùng đựng rác 100 – 240 lít, được xe chuyên dụng đến thu gom và chở đến các điểm trung chuyển đến khu xử lý và chôn lấp CTR tập trung.

· Chất thải rắn y tế: cần được phân loại và xử lý theo theo Luật Bảo vệ môi trường (Điều 24, 25) và QĐ 43/2007/BYT (Quy chế quản lý chất thải y tế nguy hại).

· Toàn bộ chất thải rắn trong ranh giới quy hoạch được thu gom, vận chuyển đến khu xử lý chất thải rắn ở phía phía Nam khu vực quy hoạch. 
· Công nghệ xử lý: 
+ Đối với CTR hữu cơ: Sử dụng công nghệ xử lý phân huỷ chất thải hữu cơ, tái sinh mùn hữu cơ để sản xuất phân bón hữu cơ;

+ Đối với CTR sinh hoạt và CTR nguy hại: Sử dụng công nghệ lò đốt.
Bảng thống kê khối lượng vệ sinh môi trường

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng

	
	
	
	

	1
	Thùng đựng CTR
	Thùng
	                     1.702 

	2
	Khu XL CTTR
	Nhà máy
	                             1 


2.10.8. Quy hoạch quản lý nghĩa trang

· Trong khu quy hoạch có các khu mộ nhỏ lẻ hiện trạng, theo quy hoạch thì toàn bộ khu đất này sẽ được chuyển đổi thành đất đô thị. Vì vậy phải ngừng chôn cất và di chuyển đến nghĩa trang tập trung theo đúng quy hoạch phát triển đô thị theo quy hoạch vùng huyện Cận Giuộc.

· Các khu mộ di chuyển và nhu cầu chôn cất mới của khu đô thị Phước Vĩnh Tây sẽ được thực hiện ở nghĩa trang chung của huyện Cần Giuộc tại xã Tân Tập với quy mô 25 ha theo quy hoạch vùng huyện Cận Giuộc.

2.11. Đánh giá môi trường chiến lược

a. Mục tiêu môi trường

· Lồng ghép các vấn đề môi trường vào quy hoạch. Phát triển hài hoà kinh tế, xã hội và môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững.

· Kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường đô thị. Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường cho chất thải từ sinh hoạt, bệnh viện,…

· Cải thiện, phục hồi chất lượng môi trường. Đảm bảo chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn; Cải thiện sử dụng bền vững tài nguyên.

· Bảo vệ cảnh quan môi trường, hệ sinh thái đặc trưng của khu vực. Bảo tồn, nâng cao giá trị văn hoá, lịch sử. Đảm bảo các dịch vụ xã hội, văn hoá cho cộng đồng địa phương. 

· Tăng cường quản lý và bảo vệ môi trường khu dân cư.

· Giảm thiểu và ứng phó với các tai biến rủi ro môi trường, biến đổi khí hậu (hạn hán, nhiệt độ tăng, biển xâm thực, lũ lụt).

b. Quản lý và cắt giảm các công trình gây ô nhiễm môi trường

· Phân khu rõ ràng giữa khu phát triển và khu hạn chế phát triển (khu vực cấm hoặc hạn chế phát triển đô thị,…).

· Xây dựng công trình xử lý nước thải, chất thải rắn.

· Xây dựng các công trình và mạng lưới nhằm giảm thiểu rác thải, tái sử dụng, tái chế và phổ biến tới người dân,…

c. Tăng cường cải thiện và phục hồi môi trường của khu vực đang bị ô nhiễm, cung cấp và quản lý vệ sinh nước an toàn.

· Hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy định bảo vệ môi trường trong xây dựng, khai thác công trình giao thông và khai thác vận tải. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục và cưỡng chế thi hành pháp luật bảo vệ môi trường.

· Bố trí công viên, dải cây xanh, các khoảng trống công cộng.

· Xây dựng mạng lưới giao thông gắn với giảm thiểu khí thải từ xe ô tô, tuyên truyền, phổ biến các loại xe ô tô có lượng khí thải thấp và đưa vào sử dụng các loại hình giao thông công cộng,….

d. Phát triển bền vững hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ tính đa dạng tự nhiên và sinh học. Thích ứng biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro môi trường

Trên cơ sở bản biến đổi khí hậu của Bộ TNMT, kế hoạch hành động về ứng phó biến đổi khí hậu các tỉnh Long An. Khu vực quy hoạch là khu vực có khả năng tổn thương do biến đổi khí hậu, do đó các hoạt động xây dựng các khu chức năng cần lựa chọn các giải pháp phù hợp ứng với thiên tai và BĐKH, các giải pháp chính như:

· Thực hiện đánh giá tác động môi trường; tích hợp, lồng ghếp các yếu tố biến đổi khí hậu, xâm ngập mặn, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả khi lập quy hoạch.

· Đánh giá rủi ro và khả năng thích ứng do biến đổi khí hậu tại các công trình xây dựng ven sông Cần Giuộc, sông Ông Chuồng, sông Ba Làng... khu vực chịu tác động mưa lũ, sạt lở. 

· Xác định các giải pháp thích ứng BÐKH đối với mỗi khu chức năng; Ðánh giá hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi truờng của các giải pháp đã được xác định. 

· Tăng cường bảo vệ hệ sinh thái, giúp giảm nhẹ thiệt hại, nâng cao khả năng ứng phó với BĐKH cần được chú trọng triển khai, áp dụng. Ví dụ, áp dụng cách tiếp cận xây dựng hạ tầng xanh.

· Thiết kế tôn trọng tự nhiên, tạo cảnh quan, vùng đệm thoát lũ dọc lưu vực sông Cần Giuộc, sông Ông Chuồng, sông Ba Làng...; 

· Quy hoạch xây dựng “Thành phố của những dòng sông”: tạo ra nhiều không gian hơn cho nước bằng các giải pháp đào sông, kênh nhân tạo, để nước có thể thâm nhập vào đô thị theo cách có thể kiểm soát, qua đó giúp cải thiện vi khí hậu, cảnh quan, chất lượng nước, và giảm chi phí xây dựng các công trình ngăn lũ và thoát nước; Đồng thời cũng là nơi cho nước "trú ngụ" khi có mưa lũ và nước biển dâng.

· Đề xuất, xây dựng và triển khai các dự án nhằm ứng phó với BÐKH đối với mỗi công trình, các khu vực nhạy cảm và dễ bị tổn thương do BÐKH đặc biệt là khu vực ven sông. Quy hoạch xây dựng công trình và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải quan tâm đến hệ sinh thái thông qua giải pháp lồng ghép chức năng sinh thái vào thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

+ Quy hoạch tái định cư cho các khu vực dân cư có khả năng bị ảnh hưởng bởi yếu tố biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

+ Đối với chuẩn bị kỹ thuật: tính toán cốt nền, thuỷ văn cần xem xét tới yếu tố biến đổi khí hậu, cần phải tính toán tới yếu tố thoát nước tự nhiên.

+ Thoát nước mưa và nước thải cần phải nâng cao năng lực bằng việc tính toán cốt nền thoát nước, điều kiện biên tính toán, vị trí các công trình đầu mối, hướng thoát nước, vật liệu có độ tin cậy cao đảm bảo thích ứng được với biến đổi khí hậu, hiện tượng thời tiết cực đoan. Thoát nước xanh bền vững cho các khu vực tập trung phát triển mật độ cao, tạo ra các không gian xanh ven sông và các không gian lưu chứa nước tạm thời.

+ Hệ thống cấp nước phải được sử dụng vật liệu có sức bền, tuổi thọ tốt, chống thất thoát có thể thích nghi được với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Xây dựng phương án thích nghi giảm thiểu thiệt hại và ứng phó kịp thời đối với công trình cấp nước và đối với bản thân các đối tượng sử dụng nước. Quản lý việc sử dụng nước theo hướng tiết kiệm (tái sử dụng, tuần hoàn…) và đảm bảo nhu cầu thực tế.

+ Sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch cho các công trình, phương tiện giao thông (mặt trời, gió, sinh học...).

+ Phân loại, thu gom hiệu quả để tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải cũng như giảm thiểu chất thải ra môi trường (hạn chế nguy cơ ô nhiễm).

+ Hạ tầng xanh vừa góp phần tạo lập không gian xanh, sinh thái, cảnh quan, cải thiện khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm vừa nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu (giảm nguy cơ ngập úng cục bộ, tăng cường thoát nước khi có mưa lớn, giữ nước cho mùa khô, bổ cập thêm cho nước ngầm...).

+ Bảo vệ các tuyến kênh tưới tiêu chính, đảm bảo công tác thủy lợi cũng như bảo vệ nguồn nước mặt. Thực hiện triển khai dự án kè chống sạt lở, kè bảo vệ các sông sẽ đóng góp đáng kể vào việc giảm thiểu rủi ro do biển xâm thực trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

e. Đánh giá tác động môi trường chiến lược và giải pháp
Giải pháp cụ thể cho từng vùng có nguy cơ bị ô nhiễm
	TT
	Khu vực đánh giá
	Giải pháp tổng thể

	1
	Khu vực bảo vệ nguồn nước
	+Phân vùng bảo vệ nguồn nước;
+ Kiểm soát nghiêm ngặt các hoạt động khai phá, sinh hoạt, sản xuất cũng như giảm thiểu ảnh hưởng rủi ro lũ lụt, ngập úng;
+ Quy hoạch xây dựng, quản lý và giám sát thoát nước và xử lý nước thải, chất thải rắn;

+Thiết lập hệ thống kè tại các khu vực bờ sông.

	2
	Vùng có nguy cơ ô  nhiễm do phát triển đô thị
	+ Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, thu gom rác thải. Đa dạng hóa các loại hình công nghệ theo quy mô tính chất đô thị;

+ Giáo dục ý thức cộng đồng dân cư không vứt rác bừa bãi, kiện toàn hệ thống quản lý chất thải rắn của huyện từ khâu thu gom, vận chuyển xử lý;
+ Xây dựng kế hoạch phát triển hạ tầng hợp lý và đồng bộ.

	3
	Khu xử lý nước thải, Chất thải rắn
	+ Nâng cao cải tạo hoàn chỉnh và đồng bộ hệ thống xử lý;
+ Tổ chức thu gom tập trung, 1 trạm công suất lớn cho nhiều khu vực.

	4
	Trạm biến áp 
	+ Cần xây dựng hệ thống các biến báo nguy hiểm;
+ Xây dựng hành lang an toàn lưới điện cao thế;
+ Cải tạo và chỉnh trang các Trạm biến áp,  đường điện cao thế.


f. Chương trình quan trắc, giám sát môi trường

· Bố trí mạng lưới quan trắc, kiểm tra chất lượng môi trường đất, nước, không khí và dự báo khí tượng thủy văn nhằm phát hiện kịp thời mọi biến động, thay đổi để có phương sách điều chỉnh thích nghi.

· Đánh giá hiệu quả của các biện pháp khống chế và xử lý ô nhiễm

· Việc quan trắc chất lượng môi trường đô thị khu vực nghiên cứu cần được tiến hành định kỳ nhằm nắm bắt thường xuyên diễn biến chất lượng môi trường tại đô thị Phước Vĩnh Tây để xây dựng các kế hoạch quản lý và kiểm soát môi trường phù hợp.

· Kết quả giám sát được đối chiếu với "Các quy chuẩn/tiêu chuẩn môi trường Việt Nam” hiện hành.

	Nội dung
	Vị trí quan trắc
	Thông số quan trắc

	Chất lượng nước thải
	

	Trạm xử lý nước thải tập trung nước thải sinh hoạt
	Tại cống thoát nước thải vào trạm xử lý nước thải tập trung
	pH, độ màu, độ đục, SS, dầu mỡ, BOD5, COD, tổng nitơ, tổng phospho. coliform

	
	Tại miệng cống thoát nước thải sau xử lý vào nguồn tiếp nhận
	

	Chất lượng nước mặt
	

	Chất lượng nước mặt và trữ lượng
	Sông Cần Giuộc, sông Ông Chuồng, sông Ba Làng
	Nhiệt độ, pH, cặn lơ lửng, DO, BOD5, COD, SS, (N, (P, NO3-, NO2-, PO43-, Coliform

	Chất lượng nước ngầm
	- Các khu vực dân cư hiện hữu, khu vực (điểm quan trắc hiện hữu) để làm cơ sở so sánh theo dõi.
	Nhiệt độ, pH, cặn lơ lửng, DO, BOD5, COD, NH4+, Nitrat, Nitrit, Fe, Mn, As, độ cứng, Coliform

	Quan trắc CTR
	- Điểm tập kết CTR sinh hoạt

- Khu xử lý chất thải rắn
	-Khối lượng CTR thông thường, nguy hại.

- Thành phần hữu cơ, vô cơ, độ ẩm, độ tro

	Quan trắc chất lượng đất
	- Độ axit, kim loại nặng, độ dinh dưỡng.

	Quan trắc không khí, tiếng ồn
	

	Trên các tuyến đường giao thông chính, khu dân đô thị tập trung 
	- Bụi tổng, bụi lơ lửng, SO2, NO2, CO, tổng CxHy
- Độ ồn.

- Lưu lượng luồng xe (chiếc/h)

- Cường độ ồn ban ngày, buổi tối, ban đêm.


2.12. Phân kỳ đầu tư
2.12.1. Nội dung quy hoạch ngắn hạn:
1) Đầu tư xây dựng mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 826C.

2) Xây dựng tuyến đường huyện lộ chính theo hướng Tây – Đông.

3) Đầu tư nạo vét các sông, kênh rạch phục vụ giao thông thủy, thoát nước cho khu vực.

4) Đầu tư mạng lưới đường ống cấp nước sinh hoạt.

5) Đầu tư xây dựng các công trình công cộng, trường học tại các đơn vị ở.
2.12.2. Phân kỳ đầu tư:
Giai đoạn I (2021 – 2025): Chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện quy hoạch chung đô thị .

· Lập QHC làm cơ sở và lập QHPK, QHCT, thiết kế đô thị, và kế hoạch phát triển đô thị.

· Lập ban hành các quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc.

· Triển khai các dự án đã được phê duyệt.

· Xây dựng bộ máy quản lý phát triển và xây dựng đô thị.

· Đầu tư xây dựng hạ tầng khung, một số công trình hạ tầng xã hội (công trình hành chính, công cộng, thương mại dịch vụ, y tế, trường học,…) và các nhóm nhà ở thuộc phân khu A. Tạo điều kiện tái định cư cho người dân khu vực.

Giai đoạn II (2026 – 2030): Xây dựng đô thị mới Phước Vĩnh Tây đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, thành lập đơn vị hành chính và hình thành phân khu đô thị B:

· Hoàn thiện bộ máy quản lý phát triển và xây dựng đô thị.

· Đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (các công trình công cộng, thương mại dịch vụ, y tế, trường học,…) và các nhóm nhà ở thuộc phân khu B.

Giai đoạn III – IV (2031 – 2040): Xây dựng các phân khu đo thị C và D; Hình thành đô thị mới Phước Vĩnh Tây hiện đại, sinh thái và bền vững.
2.13. Các giải pháp thực hiện quy hoạch

(1) Nguyên tắc quản lý theo đồ án quy hoạch chung đô thị. (Điều 35, luật QH Đô thị)

· Chỉ tiêu về diện tích, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất và chiều cao tối đa, tối thiểu của công trình trong từng khu chức năng đô thị;

· Việc kiểm soát không gian, kiến trúc các khu vực trong đô thị;

· Chỉ giới đường đỏ của các tuyến phố chính, cốt xây dựng khống chế của đô thị;

· Vị trí, quy mô và phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn đối với công trình ngầm;

· Khu vực cấm xây dựng; phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn công trình hạ tầng kỹ thuật; biện pháp bảo vệ môi trường; 

· Khu vực bảo tồn, tôn tạo công trình kiến trúc, di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, địa hình cảnh quan trong đô thị.

(2) Kế hoạch hành động sau khi đồ án được phê duyệt
· Thành lập Ban quản lý dự án (BQL) có chức năng quản lý, giám sát công tác thực hiện dự án.

· Công bố và cung cấp thông tin Quy hoạch chung đến các cơ quan, ban ngành có liên quan và đến các khu đô thị, nông thôn, đặc biệt là đến người dân, để tất cả mọi người có thể hiểu được quy hoạch và cùng phối hợp thực hiện Quy hoạch.

· Đề xuất phân khu chức năng dưới dạng đồ án quy hoạch để làm cơ sở cho các nhà đầu tư triển khai Quy hoạch chi tiết.

· BQL dự án chỉ đạo, giám sát việc lập Quy hoạch chi tiết đô thị, và Quy định hướng dẫn, quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị.

· Chương trình hành động nhằm nhanh chóng thực hiện các dự án ưu tiên.

· Cần phải làm việc Chính quyền địa phương để có thể nhanh chóng xây dựng hệ thống hạ tầng. Đồng thời, cũng cần liên kết chặt chẽ với các huyện có liên quan.

· Đối với việc đầu tư phát triển nên ưu tiên như các dự án dọc tuyến đường động lực của huyện Cần Giuộc, đô thị mới, khu dịch vụ công cộng, dịch vụ thương mại,...v…v….

2.13.1. Giải pháp về cơ chế chính sách

· Cơ chế, chính sách về thuế trên địa bàn huyện: Cơ chế quản lý thuế trên địa bàn huyện có ảnh hưởng rất lớn đến việc thu hút đầu tư xây dựng, đồng thời góp phần hỗ trợ dân cư phát triển kinh tế, cải tạo chất lượng cơ sở hạ tầng đô thị. Do vậy, miễn giảm thuế đất đai và kinh doanh tại những khu vực khó để tạo thuận lợi cho dân cư phát triển, góp phần xóa đói giảm nghèo. Ngoài ra cần giảm thuế với những lĩnh vực đầu tư, kinh doanh có trách nhiệm như các hoạt động du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng phát huy bản sắc địa phương.

· Cơ chế, chính sách về tăng quỹ đất cho các dự án phát triển:

· Đối với quỹ đất chưa sử dụng: Các cấp có thẩm quyền quản lý theo định hướng Điều chỉnh quy hoạch đã đề ra. Cần đảm bảo quỹ đất này được sử dụng theo đúng chức năng đã quy hoạch.

· Đối với quỹ đất sử dụng đúng chức năng: Quản lý, kiểm tra thường xuyên, hạn chế các tình trạng lấn chiếm và không để xảy ra hiện tượng chuyển đổi mục đích, xây dựng trái phép ảnh hưởng đến quy hoạch chung.

· Đối với quỹ đất chưa sử dụng đúng chức năng: Tiến hành thu hồi, giải tỏa theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp cần thiết, nên có các biện pháp hỗ trợ chuyển đổi cho người dân và các doanh nghiệp.

· Đối với quỹ đất phát triển dịch vụ kinh doanh và đất dự án: Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và dân cư khai thác, phát triển. Trong trường hợp tranh chấp, cần có các biện pháp giải quyết theo hướng nhượng quyền sử dụng đất ngắn hạn, dài hạn hoặc góp vốn, góp đất kinh doanh, đảm bảo quyền lợi của các bên và lợi ích lâu dài của đô thị.

· Cân đối, điều chỉnh hợp lý quỹ đất, đặc biệt là đất nông ghiệp, đảm bảo tiết kiệm nguồn tài nguyên này.

· Cơ chế, chính sách bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên: 

· Với các dự án đầu tư liên quan đến cải tạo và phát huy giá trị cảnh quan, môi trường hoặc có các công nghệ đảm bảo chất lượng môi trường: Miễn thuế hoặc giảm thuế dài hạn, tạo điều kiện thu hút thêm các dự án về bảo vệ môi trường.

· Với các dự án đầu tư liên quan đến phát huy bản sắc địa phương và cải tạo kiến trúc, cảnh quan theo hướng truyền thống: Khuyến khích đầu tư, đưa ra các hỗ trợ về thuế, đồng thời cần có các biện pháp quản lý xây dựng và hoạt động đảm bảo thuần phong mỹ tục. Không cho phép xuất hiện các kiến trúc ngoại lai hỗn tạp và các hoạt động mâu thuẫn với văn hóa bản địa, đảm bảo môi trường văn hóa - xã hội trong sạch, bền vững.

· Khuyến khích sử dụng những nguồn năng lượng mới như năng lượng mặt trời, nước, ... trên quy mô lớn và nhỏ tại tất cả các dự án, công trình đã và đang được triển khai.

2.13.2. Giải pháp về vốn đầu tư

· Giải pháp tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nắm bắt các thông tin trên địa bàn đô thị:

· Tăng cường cập nhật nhanh chóng các quy hoạch, định hướng, các chỉ đạo cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện liên quan đến xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội tại huyện Cần Giuộc.

· Thiết lập đường dây nóng về đầu tư, cung cấp các thông tin và giúp đỡ các nhà đầu tư tiếp xúc, đề xuất với lãnh đạo các cấp.

·  Tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư để giới thiệu quảng bá về tiềm năng và các cơ chế, chính sách hỗ trợ của chính quyền các cấp cho các nhà đầu tư.

· Giải pháp thu hút đầu tư:

· UBND các cấp phối hợp với các nhà đầu tư trong hoạt động giải phóng mặt bằng, chuyển đổi quyền sở hữu đất tại các vị trí thuộc sở hữu của dân cư liên quan đến các dự án.

· Các quỹ đất thu hút đầu tư nằm trong khu vực giới hạn tầng cao xây dựng, mật độ xây dựng thấp, ... cần có các cơ chế ưu đãi lớn hơn về thuế, giá thuê/bán, ...

2.13.3. Giải pháp về bảo tồn và phát huy các giá trị di, văn hóa, lịch sử

· Quản lý chặt chẽ về đa dạng sinh học, nghiêm cấm các hoạt động xâm phạm đến tài nguyên nước và hệ sinh thái khu vực. Các khu vực phát triển công viên cây xanh cần đảm bảo hài hòa với không gian tự nhiên của địa phương, không xâm phạm đến các di sản. 

· Bảo tồn, tôn tạo các di sản văn hóa - lịch sử, các công trình kiến trúc cổ của địa phương.
· Khuyến khích các công trình xây mới theo kiến trúc truyển thống, góp phần phát huy văn hóa địa phương tại những khu vực xây dựng mới. 

2.13.4. Giải pháp về quản lý xây dựng (khung quy định quản lý)

· Quản lý xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng đô thị theo nội dung Quy hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo các chỉ tiêu về kỹ thuật, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, ... 

· Đảm bảo sử dụng đất từng khu vực theo đúng tính chất và chức năng. Trong trường hợp thay đổi mục đích sử dụng, cần thực hiện theo đúng quy định về thủ tục pháp luật, được sự chấp thuận của các cấp quản lý có thẩm quyền.

· Quản lý chặt chẽ hoạt động xây dựng tại khu vực bảo tồn.
2.13.5. Giải pháp bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên

· Các cơ quan quản lý môi trường, tài nguyên cần thường xuyên có sự kiểm tra, khảo sát trên địa bàn đô thị, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động ảnh hưởng đến tài nguyên và môi trường, lên kế hoạch và giải pháp khắc phục sự cố nhanh chóng khi có các dấu hiệu ô nhiễm, suy giảm tài nguyên.

· Khuyến khích các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng mô hình đô thị văn hóa hướng tới phát triển du lịch, cải tạo chỉnh trang môi trường sống, hạn chế tối đa các ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường.
· Có sự kết hợp chặt chẽ giữa dân cư và các cấp quản lý trong kiểm soát và bảo vệ tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên nước sông Cần Giuộc và sông Ông Chuồng.

2.13.6. Giải pháp có tính đột phá trong xây dựng đô thị

· Kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư dựa trên những chính sách hấp dẫn về thuế trên địa bàn đô thị. Cần ưu tiên các nhà đầu tư tại những khu vực có ý nghĩa lớn về cảnh quan, môi trường, các khu vực hạn chế tầng cao xây dựng, đảm bảo lợi nhuận của nhà đầu tư trên cơ sở bảo vệ, kiểm soát được sự phát triển của đô thị.

· Hợp tác với các nhà đầu tư, nâng cao trách nhiệm về xã hội và môi trường, tài nguyên của các nhà đầu tư trên cơ sở ưu đãi về chính sách, thuế, giúp đỡ các nhà đầu tư thực hiện dự án với các chia sẻ lợi ích như sau:
· Nhà đầu tư cần có các chia sẻ lợi ích với cộng đồng dân cư: Sử dụng lao động địa phương, tạo công ăn việc làm cho dân cư đô thị và vùng lân cận.

· Chia sẻ một phần lợi ích cho các hoạt động bảo tồn sinh học, bảo vệ nguồn nước tự nhiên, các tài trợ cho CĐDC đô thị.

· Giảm thuế, tăng ưu đãi ở mức cao hơn cho các nhà đầu tư chia sẻ lợi ích với cộng đồng, môi trường và tài nguyên.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

3.1. Kết luận:

Quy hoạch chung đô thị mới Phước Vĩnh Tây tỷ lệ 1/10.000, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được lập nhằm cụ thể hóa Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; từng bước hoàn chỉnh, phát triển đô thị đáp ứng các tiêu chí đô thị loại IV, theo xu hướng phát triển chung của cả vùng, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của huyện Cần Giuộc, đảm bảo phát triển bền vững. Với vị trí thuận lợi, đô thị mới Phước Vĩnh Tây có đủ tiềm năng để phát triển thành trung tâm hành chính, kinh tế của khu vực phía Nam huyện Cần Giuộc, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của khu vực phía Đông tỉnh Long An và khu vực phía Tây Thành phố Hồ Chí Minh.
Quy hoạch chung đô thị mới Phước Vĩnh Tây tỷ lệ 1/10.000, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An được duyệt sẽ là tiền đề cho công tác cải tạo, nâng cấp và làm mới hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong khu vực, lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng nhằm bổ sung, hoàn thiện hệ thống công trình công cộng, văn hoá, y tế, giáo dục. Góp phần nâng cao chất lượng sống của nhân dân trong địa bàn xã Phước Vĩnh Tây và huyện Cần Giuộc.

3.2. Kiến nghị:

UBND tỉnh Long An sớm phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Phước Vĩnh Tây tỷ lệ 1/10.000 để làm cơ sở pháp lý cho việc lập và phê duyệt quy hoạch các phân khu đô thị, các khu chức năng và kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình đầu mối chung cho toàn khu; đặc biệt tập trung xây dựng những dự án hạ tầng giao thông liên vùng và kiểm soát nghiêm ngặt các tác động đối với khu vực phát triển bền vững môi trường./.

CĂN CỨ PHÁP LÝ
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